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	Số: 1945/QĐ-UBND
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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH LONG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Tổ CTCT TTg (để báo cáo);
- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh (để thực hiện);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Tổ CT30 tỉnh (để theo dõi);
- Lưu: VT, 1.10.02
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Văn Đấu
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT


CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH LONG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)


PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GTVT VĨNH LONG


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực: Đường bộ



		1 1

		Cấp giấy phép khoan, đào lòng, lề đường 



		2 2

		Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý.



		3 3

		Cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý.



		4 4

		Cấp giấy phép thi công bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình đường đấu nối từ khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ vào quốc lộ.



		5 5

		Cấp giấy phép thi công đấu nối đường dẫn của cửa hàng xăng dầu.



		6 6

		Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý.



		7 7

		Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được ủy thác.



		8 8

		Cấp giấy chứng nhận chất lượng An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo



		9 9

		Thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới cải tạo



		10 

		Cấp phù hiệu Xe hợp đồng



		11 

		Cấp phù hiệu Taxi



		12 

		Cấp phù hiệu Xe vận chuyển khách du lịch



		13 

		Cấp giấy phép vận tải Việt Nam – Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân 



		14 

		Cấp giấy phép vận tải Việt Nam – Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ 



		15 

		Cấp giấy phép vận tải Việt Nam – Lào đối với phương tiện vận tải thương mại



		16 

		Công bố tuyến vận tải khách tuyến cố định sau thời gian khai thác thử đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề.



		17 

		Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 Km trở xuống đã được chấp thuận.



		18 

		Đăng ký khai thác tuyến cố định (đăng ký lần đầu).



		19 

		Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định. 



		20 

		Đăng ký thay xe khai thác tuyến cố định.



		21 

		Đổi phù hiệu xe chạy tuyến cố định.



		22 

		Đổi phù hiệu xe hợp đồng.



		23 

		Đổi phù hiệu xe Taxi.



		24 

		Đổi phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch.



		25 

		Đổi sổ nhật trình chạy xe cho xe vận chuyển khách theo tuyến cố định.



		26 

		Chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác tuyến cố định, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 Km trở xuống



		27 

		Chấp thuận phương tiện ngừng khai thác tuyến cố định, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 Km trở xuống



		28 

		Chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử tuyến cố định  đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề.



		29 

		Chấp thuận khai thác thử các tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề.



		30 

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu



		31 

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ



		32 

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu không cùng một tỉnh



		33 

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh



		34 

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, mất





		35 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời



		36 

		Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng



		37 

		Cấp mới Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ



		38 

		Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ



		39 

		Cấp Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4



		40 

		Cấp Giấy phép xe tập lái



		41 

		Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô.



		42 

		Đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam cư trú tại địa phương



		43 

		Đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài vào cư trú, học tập công tác dài hạn tại Việt Nam



		44 

		Đổi giấy phép lái xe của ngành Công An cấp tại địa phương



		45 

		Đổi giấy phép lái xe hết hạn sử dụng



		46 

		Đổi giấy phép lái xe hư hỏng (không bị vi phạm Luật Giao thông đường bộ)



		47 

		Đổi giấy phép lái xe hư hỏng (có vi phạm Luật Giao thông đường bộ)



		48 

		Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp



		49 

		Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất



		50 

		Di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ



		51 

		Đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam



		52 

		Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch.



		53 

		Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương



		54 

		Cấp văn bản chấp thuận cho đặt ống bơm cát qua đường



		II. Lĩnh vực: Đường thuỷ



		1 1

		Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông



		2 2

		Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương



		3 3

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đối với bến có chở ôtô



		4 4

		Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đối với bến không chở ôtô



		5 5

		Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp chuyển quyền sở hữu.



		6 6

		Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội đị chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp chia tách, sáp nhập



		7 7

		Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được phương tiện lớn hơn.



		8 8

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp chia tách, sáp nhập



		9 9

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu



		10 10

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp xây dựng bổ sung để nâng cap khả năng thông qua hoặc tiếp nhận loại phưoơg tiện lớn hơn



		11 11

		Công bố cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thủy nội địa đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.



		12 12

		Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương



		13 13

		Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương trường hợp có chướng ngại vật đột xuất; phòng, chống lụt bão, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh.



		14 14

		Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương trường hợp thi công công trình.



		15 15

		Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương trường hợp tổ chức các hoạt động lễ hội, thể thao….



		16 16

		Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thủy nội địa đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, trong trường hợp phân chia, sáp nhập cảng.



		17 17

		Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thủy nội địa đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trường hợp chuyển quyền sở hữu



		18 18

		Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thủy nội địa đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được phương tiện lớn hơn.



		19 19

		Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thủy nội địa đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, trong trường hợp quyết định công bố cảng hết hạn.



		20 20

		Công bố mở lại luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương.



		21 21

		Công bố mở mới luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.



		22 22

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện



		23 23

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu, phương tiện chưa khai thác



		24 24

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tịên



		25 25

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy hồ sơ.



		26 26

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật



		27 27

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu, phương tiện đang khai thác



		28 28

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu



		29 29

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác



		30 30

		Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa



		31 31

		Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa



		32 

		Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống cho người trúng tuyển kỳ thi.



		33 

		Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng chỉ chuyên môn (được cấp theo các  Quyết định số: 914 QĐ/TCCB-LĐ; 3237/2001/QĐBGTVT; 36/2004/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT)



		34 

		Cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tàu sông hạng 3



		35 

		Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thủy nội địa



		36 

		Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thủy nội địa



		37 

		Cho ý kiến chấp thuận đối với trường hơp thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.



		38 

		Cho ý kiến đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNG CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GTVT VĨNH LONG.


I. Lĩnh vực: Đường bộ.


1. Thủ tục: Cấp giấy phép khoan, đào lòng, lề đường.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận giấy phép thi công đào mặt đường sửa chữa ống nước tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:


- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản xin khoan, đào lòng, lề qua đường của tổ chức, cá nhân.


- Sơ đồ, bản vẽ bố trí vị trí khoan ngầm, đào lòng, lề đường giao thông (thể hiện độ sâu, chiều dài,chiều rộng vị trí khoan, đào.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: Trong ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông 


* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ; Quyết định số: 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 9 tháng 01 năm 2006 của Bộ GTVT; Thông tư số: 13/2005/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT.


2. Thủ tục: Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận giấy phép thi công đào mặt đường sửa chữa ống nước tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:


- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp giấy hẹn và đóng lệ phí.

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ gồm:


 + Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ (theo mẫu quy định).


 + Giấy đăng ký xe ôtô (photo)


 + Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (photo).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: Trong ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông 


* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông 


* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Lệ Phí: 30.000đồng/giấy 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


       - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 của Bộ GTVT Ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ. 

Mẫu đơn:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH


XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ


Kính gửi: ………… ……………………………………..…………

- Cá nhân, tổ chức đề nghị: …………………………………………………………..………


- Địa chỉ: ………………………………………………………… Điện thoại: ……………..……...

- Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe bánh xích: ……………………...…………………

- Biển số đăng ký (nếu có): ………………………………………………...…..……………


- Trọng lượng bản thân xe: …………………………….…… (tấn)


- Kích thước của xe:


+ Chiều dài: ……………….…...…… (m)


+ Ciều rộng: ………………..…..…… (m)


+ Chiều cao: …………………...….… (m)


- Loại xích (nhọn hoặc bằng): ………..………………………………………………...…… 


- Chiều rộng bánh xích mỗi bên: …………………………… (m)


- Khoảng cách giữa hai mép ngoài của bánh: …………… (m)


- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng, các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến): …………………………..………………………….


- Thời gian lưu hành: Từ  …………….…………   đến ………………………………………

		(Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe)

		

		……….… , ngày …… tháng …… năm …...…

Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị


ký tên, đóng dấu


(Nếu người đề nghị cấp giấy phép lưu hành là lái xe hoặc chủ xe tư nhân thì xuất trình giấy phép lái xe hoặc chứng minh thư nhân dân)





3. Thủ tục: Cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận giấy phép thi công đào mặt đường sửa chữa ống nước tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:


- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp giấy hẹn và đóng lệ phí.

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy lưu hành cho xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng (theo mẫu quy định).


- Giấy đăng ký xe ôtô (photo)


- Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (photo).


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: Trong ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông 


* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông 


* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: 30.000 đồng/giấy 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị cấp Giấy lưu hành cho xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 của Bộ GTVT Ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI,


QUÁ KHỔ TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG


Kính gửi: ………… ………………………………….…………


- Cá nhân, tổ chức đề nghị: …………………………………………………………..…


- Địa chỉ: ………………………………………………… Điện thoại: …………..……...


Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải, quá khổ với các thông số sau:


PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN


- Loại xe: ……………………………………………………………………………..………...


- Nhãn hiệu xe: …………………………    Biển số đăng ký: …………...……………..…


- Nhãn hiệu sơ mi rơ moóc (hoặc rơ moóc): …………………………………….………...


- Biển số đăng ký của sơ mi rơ moóc (hoặc rơ moóc): ………………………………


- Kích thước bao của xe kể cả sơ mi rơ moóc: Dài x rộng x cao: ……….....….… (m)


- Kích thước bao của rơ moóc: Dài x rộng x cao: …………………………………… (m)


- Trọng tải thiết kế của xe (hoặc xe kéo sơ mi rơ moóc): ………………...……….. (tấn)


- Trọng tải thiết kế của rơ moóc: ..…………………………………..……………… (tấn)


- Trọng lượng bản thân xe: .… (tấn) Trọng lượng bản thân sơmirơmoóc (rơmoóc): …. (tấn)


- Số trục của xe: ……. Số trục sau của xe: …… Số trục của sơ mi rơ moóc: …………


- Số trục của rơ moóc: ……………  Số trục sau của rơ moóc: ……………..……


HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN


- Loại hàng: ……………………………………………………….....……………..…………


- Trọng lượng hàng xin chở: ………………………………………..…………..…………


- Chiều rộng toàn bộ xe khi xếp hàng: ……… (m) Hàng vượt hai bên thùng xe: … (m)


- Chiều dài toàn bộ xe khi xếp hàng: … (m) Chiều cao toàn bộ xe khi xếp hàng: …(m)


- Hàng vượt phía trước thùng xe: …..… (m) Hàng vượt phía sau thùng xe: …….(m)


TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN


- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng, các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến): ………………………


- Thời gian lưu hành: Từ  ……….…………   đến ………………………………


		(Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe đã xếp hàng và khoảng cách giữa các trục xe, chiều dài đuôi xe)

		

		….… , ngày …… tháng …… năm …...…


Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị


ký tên, đóng dấu


(Nếu người đề nghị cấp giấy phép lưu hành là lái xe hoặc chủ xe tư nhân thì xuất trình giấy phép lái xe hoặc chứng minh thư nhân dân)





4. Thủ tục: Cấp giấy phép thi công bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình đường đấu nối từ khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ vào quốc lộ.


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận giấy phép thi công bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình đường đấu nối từ khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ vào quốc lộ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin phép thi công (hoặc văn bản xin phép thi công) hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ kèm theo phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông, thời gian thi công. (không có mẫu)


- Văn bản thoả thuận quy hoạch của Bộ GTVT và văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật đấu nối, tổ chức nút giao, các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.


- Bản cam kết tự dỡ bỏ công trình hoặc thay đổi thiết kế đấu nối khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 10 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Lệ Phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bản cam kết tự dỡ bỏ công trình hoặc thay đổi thiết kế đấu nối khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số: 13/2005/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT; Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ; Quyết định số: 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 9 tháng 01 năm 2006 của Bộ GTVT.


5. Thủ tục: Cấp giấy phép thi công đấu nối đường dẫn của cửa hàng xăng dầu.


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận giấy phép thi công bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình đường đấu nối từ khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ vào quốc lộ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin phép thi công kèm theo thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


- Văn bản thoả thuận quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải và Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


- Văn bản chấp thuận thiết kế đoạn đường dẫn nằm trong hành lang an toàn, thiết kế vị trí đấu nối vào quốc lộ của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.


- Bản cam kết tự dỡ bỏ công trình hoặc thay đổi thiết kế đấu nối khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 10 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bản cam kết tự dỡ bỏ công trình hoặc thay đổi thiết kế đấu nối khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số: 13/2005/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT; Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ; Quyết định số: 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 9 tháng 01 năm 2006 của Bộ GTVT.


6. Thủ tục: Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận giấy phép thi công bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình đường đấu nối từ khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ vào quốc lộ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


-Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin phép thi công (hoặc văn bản xin phép thi công) hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ kèm theo phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông, thời gian thi công, bản cam kết tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường.


- Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.


- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 15 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số: 13/2005/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT; Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ; Quyết định số: 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 9 tháng 01 năm 2006 của Bộ GTVT.


7. Thủ tục: Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được ủy thác.

Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


        Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép thi công tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản xin phép thi công của tổ chức.


- Sơ đồ, vị trí đào đường.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: Trong ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thôngT 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số: 13/2005/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT; Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ; Quyết định số: 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 9 tháng 01 năm 2006 của Bộ GTVT.


8. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận chất lượng An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, tiếp nhận và chuyển các bộ phận liên quan thực hiện.


- Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung thêm.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Cá nhân nộp hồ sơ đến nhận 02 bộ bản chính Giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới cải tạo tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận kết quả phải xuất trình Giấy Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc Giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng và đóng lệ phí.


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản đề nghị của cơ sở thi công cải tạo và Biên bản nghiệm thu xuất xưởng của cơ sở thi công sản phẩm cần nghiệm thu (do cơ sở thi công lập theo mẫu).


- Bản sao (có công chứng) Giấy đăng ký kinh doanh của cơ sở thi công cải tạo.


- Bản chính hồ sơ thiết kế đã được duyệt.


- Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc Giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng.

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


- Lệ phí: 400.000 đ / lần kiểm tra cấp giấy.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biên bản nghiệm thu xuất xưởng.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Xe cơ giới phải được thi công cải tạo hoàn chỉnh theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Mẫu đơn:


……………………….………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                 -----------------------------------


Số : .......... /  NTPT…..
Vĩnh Long , ngày         tháng        năm ………

BIÊN BẢN NGHIỆM THU XUẤT XƯỞNG


Ngày        /    /      , tại Cơ sở sửa chữa ôtô………………… ……………………………………………….. đã tiến hành nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới do cơ sở cải tạo, có các đặc điểm sau :


1. Đặc điểm phương tiện trước khi cải tạo :


- Biển số đăng ký : .....................................................................................


- Số động cơ : ..................................... Số khung : .......................................


- Loại phương tiện : ......................................................................................


- Nhãn hiệu -  số loại : ...................................................................................


2. Nội dung cải tạo chính :


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


Đặc tính,  thông số kỹ thuật trước và sau cải tạo :


		Stt

		Thông số

		Trước cải tạo

		Sau cải tạo



		1

		Kích thước bao ngoài :  mm

		

		



		2

		Chiều dài cơ sở , mm

		

		



		3

		Trọng lượng không tải, Kg

		

		



		

		Phân bố lên : - cầu trước :

		

		



		

		   - cầu sau :

		

		



		4

		Tải trọng , Kg

		

		



		5

		Trọng lượng toàn bộ , Kg

		

		



		

		Phân bố lên : - cầu trước :

		

		



		

		- cầu sau :

		

		





3. Kết luận :  Xe cơ giới  đã được cải tạo theo đúng :


- Thiết kế ký hiệu số : ........................
của …………………………………..

- Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế số : ......... / TĐTK…..  ngày :      /    / 20……..

- Cơ quan thẩm định thiết kế :  ………………………………………………………

- Chất lượng gia công cơ khí, lắp ráp các chi tiết, phụ kiện, tổng thành của xe cơ giới  đạt yêu cầu kỹ thuật .



Bộ phận kiểm tra chất lượng
GIÁM ĐỐC CƠ SỞ 


9. Thủ tục: Thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới đường bộ


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung thêm


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận 02 bộ bản chính hồ sơ thiết kế tại Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn và đóng lệ phí.


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ trình thẩm định thiết kế (theo mẫu quy định)


- 04 bộ bản chính hồ sơ thiết kế.


- Bản sao (không công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc hồ sơ hải quan của xe.


- Bản sao (có công chứng) Giấy phép hành nghề thiết kế cải tạo (nếu hồ sơ do đơn vị thiết kế ngoài Tỉnh thực hiện)


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không kể ngày nghỉ)


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới đường bộ và hồ sơ thiết kế được duyệt


- Lệ phí: 200.000đ/hồ sơ.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: không


- Căn cứ pháp lý của TTHC : Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.


Mẫu đơn:


(TÊN ĐƠN VỊ THIẾT KẾ) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                 -----------------------------------



Số : .......... /
Vĩnh Long , ngày         tháng        năm …….


TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO





Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ………………...


Căn cứ Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


Căn cứ Giấy phép kinh doanh số: ………. Do………….. cấp ngày ………………………… trình cơ quan thẩm định thiết kế Hồ sơ thiết kế sau:


- Tên hồ sơ thiết kế: ………………………………………….            

- Ký hiệu hồ sơ thiết kế: ……………………………………..

NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ CẢI TẠO


1. Xe cơ giới trước khi cải tạo:


- Các thông số kỹ thuật cơ bản của xe cơ giới: Loại phương tiện: nhãn hiệu; số loại, kích thước bao; trọng lượng bản thân; trọng lượng toàn bộ; trọng tải (hoặc số chỗ ngồi cho phép) động cơ và các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ.


- Các thông số kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật cơ bản của các hệ thống, tổng thành có thay đổi trong quá trình cải tạo.


2. Nội dung cải tạo:


(nội dung và trình tự thi công cải tạo)

3. Xe cơ giới sau cải tạo:


- Các thông số kỹ thuật cơ bản của xe cơ giới: Loại phương tiện: nhãn hiệu; số loại, kích thước bao; trọng lượng bản thân; trọng lượng toàn bộ; trọng tải (hoặc số chỗ ngồi cho phép) động cơ và các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ.


- Các thông số kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật cơ bản của các hệ thống, tổng thành có thay đổi sau khi cải tạo.


……………………. đề nghị Sở Giao thông vận tải …………………. xem xét thẩm định hồ sơ thiết kế nêu trên.










GIÁM ĐỐC









       (Ký tên, đóng dấu)



10. Thủ tục: Cấp phù hiệu Xe hợp đồng



- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Phù hiệu xe hợp đồng tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận phù hiệu xe hợp đồng và đóng lệ phí.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng (theo mẫu PL 21)


+ Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản photo có công chứng hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu).


+ Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe (bản photo có công chứng hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu).


+ Sổ chứng nhận đăng kiểm ATKT (bản photo)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết : 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân, tổ chức .


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Phù hiệu xe chạy Hợp đồng 


- Lệ phí : 2.000 đồng/phù hiệu.

- Tên mẫu đơn : Giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .


Mẫu đơn:

TÊN DOANH NGHIỆP          
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 ………. …………….                      
Độc lập - Tự do - hạnh phúc


      Số ……/ …….                      




                                                ……………….., ngày ….. tháng……. năm…….

GIẤY ĐỀ NGHỊ KHAI THÁC


VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO HỢP ĐỒNG


Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ……………………..

1. Tên doanh nghiệp hoặc cá nhân:…………………………………………………


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………..…………


3. Trụ sở doanh nghiệp:……………………………………………………………


4. Số điện thoại (Fax):………………………………………………………….…


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……. Do……………………………………...ày ………… tháng…………. năm ………..


6. Phạm vi đăng ký đăng ký hoạt động: ………………………………………….……

7. Số xe đăng ký: …………. Xe (Dánh sách kèm theo)


		STT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm sản xuất

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





       Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.

                                     Chủ doanh nghiệp


Nơi nhận:
  (Ký tên đóng dấu)


- Như trên;


- Lưu

11. Thủ tục: Cấp phù hiệu Taxi

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Phù hiệu xe Taxi tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận phù hiệu xe Taxi và đóng lệ phí .


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe TAXI (theo mẫu quy định).


+Phương án họat động vận tải khách bằng TAXI.


+ Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản photo có công chứng hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu).


+ Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe (bản photo)


+ Sổ chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật (bản photo).


+ Giấy chứng nhận tập huấn lái xe TAXI 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết : 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :  Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Phù hiệu xe Taxi .

- Lệ phí : 2.000 đồng/phù hiệu

- Tên mẫu đơn : Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe Taxi .


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT;  Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải.

Mẫu đơn:


TÊN DOANH NGHIỆP         
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 ………. …………….                      
         Độc lập - Tự do - hạnh phúc


      Số ……/ …….                      




                                                ……………….., ngày ….. tháng……. năm…….

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÙ HIỆU CHO XE TAXI


Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ……………………….

1. Tên doanh nghiệp vận tải:…………………………………………………………..


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………..…………………..


3. Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp:…………………………………………………………………


4. Số điện thoại (Fax):…………………………………………………………………


5. Doanh nghiệp đề nghị được cấp phù hiệu “XE TAXI” cho danh sách phương tiện sau:


		STT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm sản xuất

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





      (Trường hợp đối với phương tiện ngừng hoạt động taxi phải được doanh nghiệp báo cáo rõ để cơ quan quản lý thu hồi phù hiệu)


                                     Chủ doanh nghiệp


Nơi nhận:
       (Ký tên đóng dấu)


- Như trên;


- Lưu

12. Thủ tục: Cấp phù hiệu Xe vận chuyển khách du lịch


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Phù hiệu xe vận chuyển khách Du lịch tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận phù hiệu xe vận chuyển khách Du lịch và đóng lệ phí.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô (theo mẫu quy định)


+Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản photo có công chứng hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu).


+ Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe (bản photo hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu)


+ Sổ chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật (bản photo)


+ Văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn xe vận chuyển khách du lịch theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền .


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết : 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch - Lệ phí : 2.000 đồng/phù hiệu

- Tên mẫu đơn : Giấy đề nghị vận chuyển khách Du lịch bằng ô tô  .


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .

Mẫu đơn:


TÊN DOANH NGHIỆP          
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 ………. …………….                    
         Độc lập - Tự do - hạnh phúc


      Số ……/ …….                      




                                                ……………….., ngày ….. tháng……. năm…….

GIẤY ĐỀ NGHỊ


VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH BẰNG ÔTÔ


Kính gửi: Sở Giao thông vận tải …………………………..

1. Tên doanh nghiệp hoặc cá nhân:……………………………………………………


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………..……………


3. Trụ sở doanh nghiệp:……………………………………………………………….


4. Số điện thoại (Fax):………………………………………………………………


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……. Do………………………… cấp ngày ………… tháng…………. năm ………..


6. Phạm vi đăng ký đăng ký hoạt động: ……………………………………………


7. Số xe đăng ký: …………. Xe (Danh sách kèm theo)


		STT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm sản xuất

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





      Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã dăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.

                                     Chủ doanh nghiệp


Nơi nhận:
  (Ký tên đóng dấu)


- Như trên;


- Lưu


13. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận tải Việt Nam – Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân .


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép Việt - Lào tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép Việt – Lào và đóng lệ phí .


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào có xác nhận của UBND xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú  (theo mẫu quy định).


+ Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện (theo mẫu quy định).


+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (photo)


+ Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (photo).


+ Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (photo).


+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (photo)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết : không quy định


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy phép. 


- Lệ phí : 50.000 đồng/giấy 


- Tên mẫu đơn : 


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào có xác nhận của UBND xã , phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú  


+Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện  .


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Thông tư của Bộ Giao thông vận tải số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 Hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ giao thông vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải Đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

Mẫu đơn:


		TÊN ĐƠN VỊ


Số:.....................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
LIÊN VẬN VIỆT - LÀO


Kính gửi:.................................................................

1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân) đề nghị cấp phép:


2. Địa chỉ:


3. Số điện thoại:


4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số:


Ngày cấp: 


Cơ quan cấp:


5. Mục đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện vận tải:


                 Công vụ (



Việc riêng (



Kinh doanh vận tải (


     Mục đích khác (



6. Đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải theo danh sách dưới đây:

		Số TT

		Biển đăng ký

		Nhãn hiệu 
phương tiện

		Trọng tải


(số ghế, tấn)

		Thời hạn đề nghị cấp phép



		1

		2

		3

		4

		5



		1


2


3


.....

		

		

		

		





7. Ghi chú khác:


		Xác nhận của UBND xã, phường nếu là phương tiện cá nhân

		........, ngày    tháng     năm


Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân 
đề nghị cấp phép


Ký tên (đóng dấu nếu có)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO


Tên chủ phương tiện:


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính) cấp giấy phép liên vận cho phương tiện vận tải sau:


Biển đăng ký (chữ in):


Nhãn hiệu phương tiện (chữ in):


Tải trọng:


Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị đến ngày:


Nơi đến trên lãnh thổ của nước CHDCND Lào:


Cửa khấu xuất: 

                 Cửa khẩu nhập:


Tuyến đường:


Mục đích chuyến đi:                   Công vụ (


Việc riêng (



                                   Kinh doanh vận tải (


 Mục đích khác (



Thời hạn đề nghị cấp phép: Từ ngày                                  Đến ngày


........., ngày      tháng        năm


Thủ trưởng đơn vị (cá nhân)


     Ký tên (đóng dấu nếu có)

14. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận tải Việt Nam – Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ.

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép liên vận Việt - Lào tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Cơ quan đến nhận Giấy phép Việt - Lào và đóng lệ phí.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 



- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước



- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu số 01).


+ Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào (mẫu số 02). 


+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (photo)


+ Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (photo).


+ Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (photo).


+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (photo).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết : Không quy định 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy phép. 


- Lệ phí : 50.000đồng/giấy 


- Tên mẫu đơn : 


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (mẫu số 01).


+ Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào (mẫu số 02).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư của Bộ Giao thông vận tải số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 Hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ giao thông vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải Đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào .


Mẫu đơn:

		TÊN ĐƠN VỊ


Số:.....................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
LIÊN VẬN VIỆT - LÀO


Kính gửi:


1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân) đề nghị cấp phép:


2. Địa chỉ:


3. Số điện thoại:


4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số:


Ngày cấp: 


Cơ quan cấp:


5. Mục đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện vận tải:


                 Công vụ (



Việc riêng (



Kinh doanh vận tải (


     Mục đích khác (



6. Đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải theo danh sách dưới đây:

		Số TT

		Biển đăng ký

		Nhãn hiệu 
phương tiện

		Trọng tải


(số ghế, tấn)

		Thời hạn đề nghị cấp phép



		1

		2

		3

		4

		5



		1


2


3


.....

		

		

		

		





7. Ghi chú khác:


		Xác nhận của UBND xã, phường nếu là phương tiện cá nhân

		........, ngày    tháng     năm


Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân 
đề nghị cấp phép


Ký tên (đóng dấu nếu có)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO


Tên chủ phương tiện:


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính) cấp giấy phép liên vận cho phương tiện vận tải sau:


Biển đăng ký (chữ in):


Nhãn hiệu phương tiện (chữ in):


Tải trọng:


Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị đến ngày:


Nơi đến trên lãnh thổ của nước CHDCND Lào:


Cửa khấu xuất: 

                 Cửa khẩu nhập:


Tuyến đường:


Mục đích chuyến đi:                   Công vụ (


Việc riêng (



                                   Kinh doanh vận tải (


 Mục đích khác (



Thời hạn đề nghị cấp phép: Từ ngày                                  Đến ngày


........., ngày      tháng        năm


Thủ trưởng đơn vị (cá nhân)


    





 Ký tên (đóng dấu nếu có)

15. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận tải Việt Nam – Lào đối với phương tiện vận tải thương mại.


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép Việt - Lào tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy phép Việt - Lào và đóng lệ phí.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào có xác nhận của UBND xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú  (mẫu số1).


+ Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào (mẫu số 2).


+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (photo)


+ Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (photo).


+ Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (photo).


+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (photo).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết : Không quy định 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy phép liên vận Việt - Lào. .


- Lệ phí : 50.000đồng/giấy

- Tên mẫu đơn :


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào có xác nhận của UBND xã , phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú  (mẫu số1).


+ Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào (mẫu số 2).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư của Bộ Giao thông vận tải số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 Hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ giao thông vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải Đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào .


Mẫu đơn:


		TÊN ĐƠN VỊ


Số:.....................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
LIÊN VẬN VIỆT - LÀO


Kính gửi:


1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân) đề nghị cấp phép:


2. Địa chỉ:


3. Số điện thoại:


4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số:


Ngày cấp: 


Cơ quan cấp:


5. Mục đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện vận tải:


                 Công vụ (



Việc riêng (



Kinh doanh vận tải (


     Mục đích khác (



6. Đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải theo danh sách dưới đây:

		Số TT

		Biển đăng ký

		Nhãn hiệu 
phương tiện

		Trọng tải


(số ghế, tấn)

		Thời hạn đề nghị cấp phép



		1

		2

		3

		4

		5



		1


2


3


.....

		

		

		

		





7. Ghi chú khác:


		Xác nhận của UBND xã, phường nếu là phương tiện cá nhân

		........, ngày    tháng     năm


Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân 
đề nghị cấp phép


Ký tên (đóng dấu nếu có)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO


Tên chủ phương tiện:


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính) cấp giấy phép liên vận cho phương tiện vận tải sau:


Biển đăng ký (chữ in):


Nhãn hiệu phương tiện (chữ in):


Tải trọng:


Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị đến ngày:


Nơi đến trên lãnh thổ của nước CHDCND Lào:


Cửa khấu xuất: 

                 Cửa khẩu nhập:


Tuyến đường:


Mục đích chuyến đi:                   Công vụ (


Việc riêng (



                                   Kinh doanh vận tải (


 Mục đích khác (



Thời hạn đề nghị cấp phép: Từ ngày                                  Đến ngày


........., ngày      tháng        năm


Thủ trưởng đơn vị (cá nhân)


 






    Ký tên (đóng dấu nếu có)

16. Thủ tục: Công bố tuyến vận tải khách tuyến cố định sau thời gian khai thác thử đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề.

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Doanh nghiệp vận tải nhận văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long, tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

  + Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đề nghị công bố tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô sau thời gian khai thác thử ( theo mẫu PL6 )


+ Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản photo có công chứng hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu).


+ Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe (bản photo hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu)


+ Sổ chứng nhận đăng kiểm An toàn kỹ thuật (bản photo)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ .


- Thời hạn giải quyết : 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ,


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công bố tuyến vận tải khách liên tỉnh cố định bằng ô tô .


- Lệ phí : không.


- Tên mẫu đơn: Đề nghị công bố tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô sau thời gian khai thác thử ( theo mẫu PL6 )


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Có hệ thống đường bộ bảo đảm an toàn, thông suốt cho xe vận chuyển khách thực hiện hành trình và lịch trình vận tải.


+ Có nhu cầu đi lại của khách ổn định theo từng chu kỳ thời gian.

+ Có bến xe nơi đi, bến xe nơi đến đủ tiêu chuẩn, trạm nghỉ và các điểm dừng, đỗ xe khách theo quy định

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .


Mẫu đơn:

		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ /...........

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.................., ngày           tháng           năm 


ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ TUYẾN


VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE ÔTÔ SAU THỜI GIAN KHAI THÁC THỬ

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km


Kính gửi:.....................................................................................(1)


1. Tên doanh nghiệp vận tải...........................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp:.................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax):....................................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do..................cấp ngày ....   tháng.... năm ....


6. Giấy chấp thuận chạy thử số: : ....../........ngày ......tháng .....năm ..... của............................(1)


7. Sau thời gian khai thác thử, Doanh nghiệp đề nghị ...........................................................(1) công bố:


Tuyến:.............................đi.............................và ngược lại


Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)


Bến đến: Bến xe........................................(thuộc tỉnh:............................)


Cự ly vận chuyển: .....................km


8. Số xe đăng ký chính thức khai thác tuyến:

		TT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế sau thời gian chạy thử.

		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)








		XÁC NHẬN KẾT QUẢ CHẠY THỬ






		Bến xe nơi đi

		Bến xe nơi đến





17. Thủ tục: Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000Km trở xuống đã được chấp thuận.

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Doanh nghiệp vận tải nhận văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long và phù hiệu chạy xe, sổ nhật trình chạy xe và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, kèm theo phương án hoạt động  vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô và lịch trình chạy xe (theo mẫu PL10).


+ Giấy đăng ký bổ sung khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định,  kèm theo phương án hoạt động có xác nhận của 2 đầu bến (theo mẫu PL 11).


+ Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe (photo)


+ Sổ chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật (photo).


+ Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (photo có công chứng hoặc kèm bản chính đối chiếu).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ .


- Thời hạn giải quyết : 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : tổ chức, cá nhân .


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo bổ sung xe khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô, phù hiệu xe chạy tuyến cố định, sổ nhật trình chạy xe .


- Lệ phí : 2.000 đồng/phù hiệu, 3.500 đồng/sổ nhật trình chạy xe

- Tên mẫu đơn :


+ Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, kèm theo phương án hoạt động  vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô và lịch trình chạy xe (theo mẫu PL10).


+ Giấy đăng ký bổ sung khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định,  kèm theo phương án hoạt động có xác nhận của 2 đầu bến (theo mẫu PL 11).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không .


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .

Mẫu đơn:

		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.................

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





...................., ngày           tháng           năm 


GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI THÁC


VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến:  Bến đi: .........................Bến đến: .......................................và ngược lại


Kính gửi:..................................................................(1)

1. Tên doanh nghiệp vận tải: ........................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: .............................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ..................................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do..................................................... ...cấp ngày .........   tháng......... năm ...................


6. Doanh nghiệp đăng ký khai thác vận tải khách trên các tuyến sau:

		TT

		Tên tuyến

		Cự ly tuyến

		Hành trình chạy xe

		Mã số tuyến

		Số chuyến khai thác

		Giá vé

		Các dịch vụ phục vụ



		

		

		

		Bến đi

		Bến đến

		Các điểm dừng, đỗ xe dọc đường

		

		

		

		



		1.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		





7. Số xe đăng ký khai thác tuyến:

		TT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.


Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.


		Xác nhận của Sở Giao thông vận tải (GTCC) Sở tại


(Nếu là tuyến trên 1.000km)

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)








		TÊN DOANH NGHIỆP(2)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ ../................

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.................ngày           tháng           năm 


GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XE


KHAI THÁC  VẬN TẢI  KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km


Kính gửi: ................................................................................(1)


1. Tên doanh nghiệp vận tải: .............................................dịch quốc tế (nếu có): ...............................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: ........................ ........................ ........................ ......................

4. Số điện thoại (Fax): .......... ........................ ........................ ........................ ...................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số....................do.............................. ........................ ............ ........................ ....... cấp ngày ....   tháng.... năm ....


6. Công văn chấp thuận khai thác tuyến số: ................/................ ngày .........tháng ........năm của ......................................................................................................... (1)


7. Doanh nghiệp đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách trên tuyến như sau:

		TT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





8. Lý do đăng ký bổ sung xe: (do lưu lượng khách đi lại trên tuyến tăng, doanh nghiệp khai thác tuyến có hiệu quả....)


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)








18. Thủ tục: Đăng ký khai thác tuyến vận chuyển khách bằng ô tô theo tuyến cố định (lần đầu) .


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Doanh nghiệp vận tải nhận văn bản chấp thuận, phù hiệu xe chạy tuyến cố định, sổ nhật trình chạy xe và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo bước sau:

+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (theo mẫu PL10), kèm theo phương án hoạt động  vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô và lịch trình chạy xe .


+ Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe (photo)


+ Sổ chứng nhận đăng kiểm ATKT (photo).


 + Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (photo có công chứng hoặc kèm bản chính đối chiếu).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết : 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ .


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : tổ chức, cá nhân .


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận doanh nghiệp tham gia khai thác vận tải khách liên tỉnh cố định bằng ô tô, Phù hiệu xe chạy tuyến cố định, sổ nhật trình chạy xe .


- Lệ phí : 2.000 đồng/phù hiệu, 3.500 đồng/sổ nhật trình chạy xe.


- Tên mẫu đơn: Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (theo mẫu PL10), kèm theo phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô và lịch trình chạy xe.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô phù hợp theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

+ Có số lượng, chất lượng xe phù hợp với loại hình kinh doanh theo phương án kinh doanh do doanh nghiệp kinh doanh xây dựng. 


+ Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp (lãnh đạo doanh nghiệp hoặc Trưởng phòng điều hành vận tải) có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên.


+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê vị trí đỗ xe tối thiểu là 3 năm với diện tích phù hợp cho 1/3 số lượng xe của doanh nghiệp

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .

Mẫu đơn:


		TÊN DOANH NGHIỆP(2)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ ../................

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.................ngày           tháng           năm 


GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XE


KHAI THÁC  VẬN TẢI  KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km


Kính gửi: ................................................................................(1)


1. Tên doanh nghiệp vận tải: .............................................dịch quốc tế (nếu có): ................................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: ........................ ........................ ........................ ......................

4. Số điện thoại (Fax): .......... ........................ ........................ ........................ ...................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số....................do.............................. ........................ ............ ........................ ..................cấp ngày ....   tháng.... năm ....


6. Công văn chấp thuận khai thác tuyến số: ................/................ ngày .........tháng ........năm của ......................................................................................................... (1)


7. Doanh nghiệp đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách trên tuyến như sau:

		TT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





8. Lý do đăng ký bổ sung xe: (do lưu lượng khách đi lại trên tuyến tăng, doanh nghiệp khai thác tuyến có hiệu quả....)


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)








19. Thủ tục: Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định .

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Doanh nghiệp nhận văn bản chấp thuận tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định ( mẫu P1), kèm theo phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô và lịch trình chạy xe


+ Đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (mẫu PL4) .


+ Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản photo có công chứng hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu).


+ Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe (bản photo hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu)


+ Sổ chứng nhận đăng kiểm ATKT (bản photo)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết : 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí : Không.

- Tên mẫu đơn :


+ Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định ( theo mẫu PL10), kèm theo phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô và lịch trình chạy xe. 


+ Đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (theo mẫu PL4 )


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .

Mẫu đơn:


		TÊN DOANH NGHIỆP(2)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ ../................

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





.................ngày           tháng           năm 


GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XE


KHAI THÁC  VẬN TẢI  KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km


Kính gửi: ................................................................................(1)


1. Tên doanh nghiệp vận tải: .............................................dịch quốc tế (nếu có): ................................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: ........................ ........................ ........................ ......................

4. Số điện thoại (Fax): .......... ........................ ........................ ........................ ...................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số....................do.............................. ........................ ............ ........................ ..................cấp ngày ....   tháng.... năm ....


6. Công văn chấp thuận khai thác tuyến số: ................/................ ngày .........tháng ........năm của ......................................................................................................... (1)


7. Doanh nghiệp đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách trên tuyến như sau:


		TT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





8. Lý do đăng ký bổ sung xe: (do lưu lượng khách đi lại trên tuyến tăng, doanh nghiệp khai thác tuyến có hiệu quả....)


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)








		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ /..........

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





...................,ngày           tháng           năm 


ĐĂNG KÝ KHAI THÁC THỬ


VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Kính gửi:...............................................................................................................(1)


1. Tên doanh nghiệp vận tải: ........................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ......................................................................


3. Trụ sở doanh nghiệp: ...............................................................................................


4. Số điện thoại (Fax):...............................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...... do............cấp ngày ....   tháng.... năm 6. Doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến đã được Cục Đường bộ Việt Nam công bố chạy thử (tại văn bản chấp thuận khai thác thử số ...................../ĐBVN-VT ngày ........./.........../........... ) như sau:


· Tên tuyến: .............................đi.............................và ngược lại


· Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)


· Bến đến: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)


· Cự ly vận chuyển: .....................km


· Các điểm dừng xe đón trả khách dọc đường:..............................................


· Số chuyến đăng ký khai thác thử: .................. /ngày (tuần/tháng).


· Giá vé: .............. .............. .............. .............. đ


· Các dịch vụ phục vụ: .............. .............. .............. .............. .............. 


· Danh sách xe đăng ký chạy thử: Gồm ...............chiếc, cụ thể như sau:

		TT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





7. Thời gian dự định chạy thử:.......................tháng (tối đa là 6 tháng)


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng thực tế đã khảo sát.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)





		XÁC NHẬN CỦA SỞ GTVT (GTCC) NƠI ĐI

		





20. Thủ tục: Đăng ký thay xe khai thác tuyến cố định.

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Doanh nghiệp nhận Thông báo thay xe, Phù hiệu xe chạy tuyến cố định, sổ nhật trình chạy xe và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT  nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Doanh nghiệp đến nhận văn bản chấp thuận thay xe và phù hiệu tuyến cố định  sổ nhật trình chạy xe .


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Doanh nghiệp phải có Văn bản đề nghị thay xe đang khai thác trên tuyến gửi bến xe hai đầu tuyến và cơ quan quản lý tuyến (Sở Giao thông vận tải).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết : 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thay xe, Phù hiệu tuyến cố định, Sổ nhật trình chạy xe .


- Lệ phí : 2.000 đồng/phù hiệu, 3.500đồng/sổ nhật trình chạy xe.

- Tên mẫu đơn: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp vận tải phải có văn bản đề nghị thay xe khai thác trên tuyến gửi bến xe hai đầu tuyến và cơ quan quản lý tuyến hoặc lệnh điều xe thay thế để bến xe phối hợp thực hiện.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .


21. Thủ tục: Đổi phù hiệu xe tuyến cố định .


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Phù hiệu xe tuyến cố định và đóng lệ phí, tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận phù hiệu xe tuyến cố định  .


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ: Phù hiệu xe tuyến cố định hết hạn . 


- Số lượng hồ sơ: không


- Thời hạn giải quyết : Trong ngày khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải .


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Phù hiệu xe chạy tuyến cố định .


- Lệ phí : 2.000 đồng/phù hiệu.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .

22. Thủ tục: Đổi phù hiệu xe hợp đồng 


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Phù hiệu xe hợp đồng và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận phù hiệu xe hợp đồng .


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ : Phù hiệu xe hợp đồng hết hạn 


- Số lượng hồ sơ: không


- Thời hạn giải quyết : Trong ngày khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải .


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Phù hiệu xe chạy Hợp đồng 


- Lệ phí : 2.000 đồng/phù hiệu.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .


23. Thủ tục: Đổi phù hiệu xe Taxi 


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Phù hiệu xe Taxi và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận phù hiệu xe Taxi .


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm: Phù hiệu xe Taxi hết hạn .


- Số lượng hồ sơ: 


- Thời hạn giải quyết : Trong ngày khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Phù hiệu xe Taxi


- Lệ phí : 2.000 đồng/phù hiệu.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .



24.Thủ tục Đổi phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch 


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch .


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 

- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ : Phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch hết hạn .


- Số lượng hồ sơ: không


- Thời hạn giải quyết : Trong ngày khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :  tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch 


- Lệ phí : 2.000 đồng/phù hiệu.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .

25. Thủ tục: Đổi sổ nhật trình chạy xe cho xe vận chuyển khách theo tuyến cố định.


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải số 83 đường 30/4 - Phường 1 – Tp. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ra phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận sổ nhật trình và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận sổ nhật trình chạy xe .


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 

- Cách thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ : sổ nhật trình cũ  .


- Số lượng hồ sơ: không


- Thời hạn giải quyết : Trong ngày khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :  Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : sổ nhật trình mới


- Lệ phí : 3.500 đồng/Sổ nhật trình

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .

26. Thủ tục: Chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác tuyến cố định, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 Km trở xuống

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Doanh nghiệp vận tải nhận văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long, tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải trên tuyến cố định (theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ) 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ .


- Thời hạn giải quyết : 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : tổ chức, cá nhân .


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo doanh nghiệp ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định .


- Lệ phí : không.


- Tên mẫu đơn, mấu tờ khai: Giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải trên tuyến cố định (theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ) 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không .


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .

Mẫu đơn: 


		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ /..............

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





....................ngày           tháng           năm 


GIẤY ĐỀ NGHỊ NGỪNG KHAI THÁC


VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km


Kính gửi: .........................................................................(1)


1. Tên doanh nghiệp vận tải: ............................... .......................... ........................... 


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .......................... ........................... ……………….. 


3. Trụ sở doanh nghiệp: ......... ........................... ........................... ........................... 


4. Số điện thoại (Fax): ....... ........................... ........................... ........................... 


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do ................... 


................................................ ...............  cấp ngày ....   tháng.... năm ....

6. Giấy chấp thuận khai thác tuyến số: ........./............ngày ........tháng ........năm ............ của........................... .......... ................. ........................... 


7. Lý do xin ngừng khai thác tuyến: ..... ........................... ........................... 


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế.


Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)


Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

27. Thủ tục: Chấp thuận phương tiện ngừng khai thác tuyến cố định, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 Km trở xuống

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long gửi Thông báo phương tiện ngừng khai thác vận tải bằng ôtô theo tuyến cố định đến Doanh nghiệp và Bến xe hai đầu tuyến biết việc chấp thuận ngừng khai thác tuyến.

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị phương tiện ngừng khai thác vận tải trên tuyến cố định

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ .


- Thời hạn giải quyết : 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ,


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo phương tiện ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định .


- Lệ phí : không.


- Tên mẫu đơn, mấu tờ khai: Giấy đề nghị phương tiện ngừng khai thác vận tải trên tuyến cố định 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không .


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .

Mẫu đơn:

		TÊN DOANH NGHIỆP (1)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ /..............

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





....................ngày           tháng       năm 


GIẤY ĐỀ NGHỊ  PHƯƠNG TIỆN NGỪNG KHAI THÁC


VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: .........................................................................


1. Tên doanh nghiệp vận tải: ............................... ........................... ........................... 


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .......... ........................... ........................... 


3. Trụ sở doanh nghiệp: ........... ........................... ........................... ........................... 


4. Số điện thoại (Fax): .......... ........................... ........................... ........................... 


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do ........................... 


........................................ ........... ...........................cấp ngày ....   tháng.... năm ....


6. Giấy chấp thuận khai thác tuyến số: ........./............ngày ........tháng ........năm ............ của...................... ........................... ........................... ........................... 


7. Tên tuyến: .............................................đi..........................................và ngược lại


     Bến đi: .........................Bến đến: ............................ Cự ly vận chuyển: .........km


     Mã số tuyến: ...................................................


8. Biển số phương tiện xin ngừng: .............................................................................


9. Lý do xin ngừng khai thác phương tiện: ........... ........................... ........................... 


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế.


Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)


Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

28. Thủ tục: Chấp thuận doanh nghiệp khai thác thử tuyến cố định  đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề.

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Doanh nghiệp vận tải nhận văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long, tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định ( theo mẫu PL1 ), kèm theo phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô .


+ Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản photo có công chứng hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu).


+ Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe (bản photo hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu)


+ Sổ chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật (bản photo)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ .


- Thời hạn giải quyết : 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ,


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận


- Lệ phí: không.


- Tên mẫu đơn, mấu tờ khai: Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, kèm theo phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô .


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không .


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải .

Mẫu đơn:

		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ /..........

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





...................,ngày       tháng         năm 


ĐĂNG KÝ MỞ TUYẾN


VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Kính gửi:.....................................................................................

1. Tên doanh nghiệp vận tải: .........................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................................


3. Trụ sở doanh nghiệp: ............................................................................................


4. Số điện thoại (Fax):................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.............. do...............cấp ngày ....   tháng.... năm ....


6. Doanh nghiệp đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định như sau:


· Tên tuyến: .............................đi.............................và ngược lại


· Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)


· Bến đến: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)


· Cự ly vận chuyển: .....................km


· Mã số tuyến: ..................................


· Các điểm dừng xe đón trả khách dọc đường:...................................


· Số chuyến đăng ký khai thác thử: .................. /ngày (tuần/tháng).


· Giá vé: .............. .............. .............. .............. đ


· Các dịch vụ phục vụ: .............. .............. .............. .............. .............. ..................


· Danh sách xe đăng ký chạy thử: Gồm ...............chiếc, cụ thể như sau:

		TT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





7. Thời gian dự định chạy thử:.......................tháng (tối đa là 6 tháng)


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng thực tế đã khảo sát.


		Nơi nhận:


- Như kính gửi


- Lưu

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)





		Xác nhận của Sở Giao thông vận tải (GTCC)


nơi đi

		Xác nhận của Sở Giao thông vận tải (GTCC) nơi đến





		TÊN DOANH NGHIỆP


((((((((



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


((((((((((((((((((





PHƯƠNG ÁN

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH BẰNG ÔTÔ

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Cơ quan quản lý tuyến: .................................................................


 Sau khi khảo sát thực tế doanh nghiệp xây dựng phương án chạy xe trên tuyến nói trên với những nội dung sau:


1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại


Bến đi:..................................................................


Bến đến:..............................................................


Cự ly vận chuyển:........................................km


Lộ trình: (Theo các quốc lộ, tỉnh lộ . . .): 


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


. . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


. . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe khoảng   . . .  giờ.


d) Tốc độ lữ hành khoảng . . . .  km/1h


đ) Thời gian nghỉ dọc đường khoảng từ  . . .  giờ đến . . .giờ


3. Các điểm dừng đón, trả khách trên đường:


a) Lượt đi (Bến đi: . . . . . . . . . . . . . . . Bến đến .. . . . . . . . . . . . . . . .   .)


 Các chuyến xe sẽ dừng đón trả khách tại các điểm như sau: 


        (Ghi cụ thể lý trình trên quốc lộ, tỉnh lộ) 


- Điểm dừng thứ nhất:


- Điểm dừng thứ 2:


- . . .


b) Lượt về (Bến đi: . . . . . . . . . . . . . . . Bến đến .. . . . . . . . . . . . . . . .  .)


       Các chuyến xe sẽ dừng đón trả khách tại các điểm như sau: 


       (Ghi cụ thể lý trình trên quốc lộ, tỉnh lộ) 


- Điểm dừng thứ nhất:


- Điểm dừng thứ 2:


- . . .


c) Thời gian xe dừng đón, trả khách từ ...... đến ........ phút/1điểm


d) Các điểm nghỉ để khách ăn cơm và giải quyết nhu cầu cá nhân.


đ) Các điểm nghỉ phụ để phục vụ nhu cầu của khách và thay lái xe đảm bảo quy định về thời gian làm việc của lái xe quy định tại Điều 60 của Luật Giao thông đường bộ.


Nếu tổ chức chuyến xe nâng cao chất lượng thì ghi rõ thời gian  và phương án chi tiết hơn (gồm bữa ăn chính ...................đ, bữa ăn phụ ..................đ)


4. Phương tiện bố trí trên tuyến:

		TT

		Biển số xe

		Tải trọng (ghế)

		Mác xe

		Năm sản xuất



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		...

		

		

		

		





       5. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.


a) Số lượng: (căn cứ cự ly tuyến):............... người/1 xe


b) Chất lượng: (Phù hợp với các quy định hiện hành)


+ Nhân viên phụ vụ trên xe: (theo quy định):


+ Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe được trang bị đồng phục, đeo bản tên hay không)...........


       6. Các dịch vụ phục vụ trên xe.


a) Dịch vụ chạy xe trên tuyến: .............................................................


b) Dịch vụ đối với chuyến xe cao chất lượng (nếu có): ..............................................


       7. Giá vé:


a) Giá vé.


		Giá vé (đ/người)

		Đối với các chuyến xe thường

		Đối với chuyến xe CLC



		Tổng cộng

		đồng/người

		đồng/người



		Trong đó:

		

		



		- Giá vé (*)

		đồng/người

		đồng/người



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/người

		đồng/người



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/người

		đồng/người



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/người

		đồng/người





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.


b) Vé chặng có mấy loại, giá từng chặng: .........................


		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên, đóng dấu)





		Xác nhận bến xe nơi đi


(Ký tên, đóng dấu)



		Xác nhận bến xe nơi đến


(Ký tên, đóng dấu)







29. Thủ tục: Chấp thuận khai thác thử các tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề.

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải - ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Doanh nghiệp vận tải nhận văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long, tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (theo mẫu PL4)


+ Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản photo có công chứng hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu).


+ Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe (bản photo hoặc bản photo khi có bản chính để đối chiếu)


+ Sổ chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật (bản photo)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ .


- Thời hạn giải quyết : 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ,


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí : không.


- Tên mẫu đơn, mấu tờ khai: 

+ Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (theo mẫu PL1), kèm theo phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô và lịch trình chạy xe.

+ Đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (theo mẫu PL4)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không .


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ GTVT; Quyết định số: 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải.

Mẫu đơn:

		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ /..........

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





...................,ngày       tháng       năm 


ĐĂNG KÝ MỞ TUYẾN


VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Kính gửi:.....................................................................................


1. Tên doanh nghiệp vận tải: .........................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................................


3. Trụ sở doanh nghiệp: ............................................................................................


4. Số điện thoại (Fax):................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.............. do...............cấp ngày ....   tháng.... năm ....


6. Doanh nghiệp đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định như sau:


· Tên tuyến: .............................đi.............................và ngược lại


· Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)


· Bến đến: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)


· Cự ly vận chuyển: .....................km


· Mã số tuyến: ..................................


· Các điểm dừng xe đón trả khách dọc đường:...................................


· Số chuyến đăng ký khai thác thử: .................. /ngày (tuần/tháng).


· Giá vé: .............. .............. .............. .............. đ


· Các dịch vụ phục vụ: .............. .............. .............. .............. .............. ..................


· Danh sách xe đăng ký chạy thử: Gồm ...............chiếc, cụ thể như sau:


		TT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





7. Thời gian dự định chạy thử:.......................tháng (tối đa là 6 tháng)


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng thực tế đã khảo sát.


		Nơi nhận:


- Như kính gửi


- Lưu

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)





		Xác nhận của Sở Giao thông vận tải (GTCC)


nơi đi

		Xác nhận của Sở Giao thông vận tải (GTCC)


nơi đến





		TÊN DOANH NGHIỆP


((((((((



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


((((((((((((((((((





PHƯƠNG ÁN

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH BẰNG ÔTÔ

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Cơ quan quản lý tuyến: .................................................................


 Sau khi khảo sát thực tế doanh nghiệp xây dựng phương án chạy xe trên tuyến nói trên với những nội dung sau:


1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại


Bến đi:..................................................................


Bến đến:..............................................................


Cự ly vận chuyển:........................................km


Lộ trình: (Theo các quốc lộ, tỉnh lộ . . .): 


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


. . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


. . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe khoảng   . . .  giờ.


d) Tốc độ lữ hành khoảng . . . .  km/1h


đ) Thời gian nghỉ dọc đường khoảng từ  . . .  giờ đến . . .giờ


3. Các điểm dừng đón, trả khách trên đường:


a) Lượt đi (Bến đi: . . . . . . . . . . . . . . . Bến đến .. . . . . . . . . . . . . . . . . .)


 Các chuyến xe sẽ dừng đón trả khách tại các điểm như sau: 


        (Ghi cụ thể lý trình trên quốc lộ, tỉnh lộ) 


- Điểm dừng thứ nhất:


- Điểm dừng thứ 2:


- . . .


b) Lượt về (Bến đi: . . . . . . . . . . . . . . . Bến đến .. . . . . . . . . . . . . . . .  .)


       Các chuyến xe sẽ dừng đón trả khách tại các điểm như sau: 


       (Ghi cụ thể lý trình trên quốc lộ, tỉnh lộ) 


- Điểm dừng thứ nhất:


- Điểm dừng thứ 2:


- . . .


c) Thời gian xe dừng đón, trả khách từ ...... đến ........ phút/1điểm


d) Các điểm nghỉ để khách ăn cơm và giải quyết nhu cầu cá nhân.


đ) Các điểm nghỉ phụ để phục vụ nhu cầu của khách và thay lái xe đảm bảo quy định về thời gian làm việc của lái xe quy định tại Điều 60 của Luật Giao thông đường bộ.


Nếu tổ chức chuyến xe nâng cao chất lượng thì ghi rõ thời gian  và phương án chi tiết hơn (gồm bữa ăn chính ...................đ, bữa ăn phụ ..................đ)


4. Phương tiện bố trí trên tuyến:

		TT

		Biển số xe

		Tải trọng (ghế)

		Mác xe

		Năm sản xuất



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		...

		

		

		

		





       5. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.


a) Số lượng: (căn cứ cự ly tuyến):............... người/1 xe


b) Chất lượng: (Phù hợp với các quy định hiện hành)


+ Nhân viên phụ vụ trên xe: (theo quy định):


+ Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe được trang bị đồng phục, đeo bản tên hay không)...........


       6. Các dịch vụ phục vụ trên xe.


a) Dịch vụ chạy xe trên tuyến: .............................................................


b) Dịch vụ đối với chuyến xe cao chất lượng (nếu có): ..............................................


       7. Giá vé:


a) Gía vé.


		Giá vé (đ/người)

		Đối với các chuyến xe thường

		Đối với chuyến xe CLC



		Tổng cộng

		đồng/người

		đồng/người



		Trong đó:

		

		



		- Giá vé (*)

		đồng/người

		đồng/người



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/người

		đồng/người



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/người

		đồng/người



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/người

		đồng/người





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.


b) Vé chặng có mấy loại, giá từng chặng: .........................


		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên, đóng dấu)





		Xác nhận bến xe nơi đi


(Ký tên, đóng dấu)



		Xác nhận bến xe nơi đến


(Ký tên, đóng dấu)







		TÊN DOANH NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: ........ /..........

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





...................,ngày           tháng           năm 

ĐĂNG KÝ KHAI THÁC THỬ


VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại


Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km


Kính gửi:.......................................................................................................


1. Tên doanh nghiệp vận tải: .................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .......................................................................


3. Trụ sở doanh nghiệp: ...................................................................................


4. Số điện thoại (Fax):..............................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...... do............cấp ngày ....   tháng.... năm 


6. Doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến đã được Cục Đường bộ Việt Nam công bố chạy thử (tại văn bản chấp thuận khai thác thử số ...................../ĐBVN-VT ngày ........./.........../........... ) như sau:


· Tên tuyến: .............................đi.............................và ngược lại


· Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)


· Bến đến: Bến xe........................................(thuộc tỉnh:............................)


· Cự ly vận chuyển: .....................km


· Các điểm dừng xe đón trả khách dọc đường:.........................................................


· Số chuyến đăng ký khai thác thử: .................. /ngày (tuần/tháng).


· Giá vé: .............. .............. .............. .............. đ


· Các dịch vụ phục vụ: .............. .............. .............. .............. ..................


· Danh sách xe đăng ký chạy thử: Gồm ...............chiếc, cụ thể như sau:


		TT

		Biển số xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		





7. Thời gian dự định chạy thử:.......................tháng (tối đa là 6 tháng)


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng thực tế đã khảo sát.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		Chủ doanh nghiệp


(Ký tên đóng dấu)





30. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng  đăng ký lần đầu

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định, hẹn ngày đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ);


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ). 

- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng;


- Hóa đơn tài chính (theo qui định) và các chứng từ mua bán liên quan;


- Hồ sơ Hải quan theo qui định (đối với xe máy nhập khẩu) hoặc bản chính Phiếu chứng nhận chất lượng xuất xưởng (đối với xe máy lắp ráp trong nước);


- Xuất trình hộ khẩu thường trú (cá nhân); hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). 


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và đã nhận dạng xong)


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số


- Lệ phí: 150.000 đồng/xe/lần đăng ký.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.


+ Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (do cán bộ kiểm tra lập).


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

+ Nhận dạng kiểm tra xe máy chuyên dùng phải đúng như Tờ khai, Hóa đơn tài chính ( theo qui định ) và các chứng từ mua bán, hồ sơ hải quan liên quan.


+ Xe máy chuyên dùng phải đang trong tình trạng hoạt động tốt, đủ các tính năng kỹ thuật.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày  19/12/2001 của Bộ GTVT.


Mẫu đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIỂN SỐ CŨ : (nếu có)...............................................................


TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:


Địa chỉ thường trú:


Tên đồng chủ sở hữu:


Địa chỉ thường trú:


Loại xe máy chuyên dùng:


Nhãn hiệu (mác, kiểu):................................Màu sơn:....................................


Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất..............................


Số động cơ:..................................................Số khung:...................................


Kích thước bao: (dài x rộng x cao)..........................................................mm


Trọng lượng:.....................................kg, công suất:.......................................


Số động cơ                                       Số khung


( Dán trà số)                                       ( Dán trà số)


* Chỉ dẫn trà số động cơ, số khung của máy chính


Giấy tờ kèm theo hồ sơ gồm có:


+.......................................................................................................................


+.......................................................................................................................


+.......................................................................................................................


 Tôi xin cam đoan toàn bộ giấy tờ kèm theo hồ sơ khai trên là hợp pháp, nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Đề nghị.........................................................cáp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đã khai trên.


Đăng ký lần đầu                  Chuyển quyền sở hữu                Mất xin cấp lại


                                                                          .............ngày......tháng.....năm.......


Cán bộ làm thủ tục          Cơ quan cấp đăng ký, biển số             Chủ sở hữu


(Ký, ghi rõ họ, tên)
(duyệt)           (ký tên, đóng dấu nếu là cơ quan)


Tên cơ quan cấp đăng ký                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

biển số xe máy chuyên dùng                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:      / XMCD-KT


PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG


1.Thành phần kiểm tra gồm có:


a. Đại diện cơ quan đăng ký biển số:


- Ông (bà):........................................, chức vụ:.....................................................


-  Ông (bà):........................................, chức vụ:......................................................


b. Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng:.......................................................................


2. Địa điểm kiểm tra:...............................................................


3. Kết quả kiểm tra như sau:....................................................


Tên xe máy chuyên dùng:


Nhãn hiệu (mác, kiểu):................................Màu sơn:....................................


Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất..............................


Số động cơ:..................................................Số khung:...................................


Kích thước bao: (dài x rộng x cao)..........................................................mm


Trọng lượng:.....................................kg, công suất:.......................................


Một số đặc điểm khác (nêu có):.............................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng
          Đại diện cơ quan cấp đăng ký, biển số


        (ký, ghi rõ họ tên)



      (ký, ghi rõ họ tên)


31. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định, hẹn ngày đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận kết quả phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ). 

- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng;


- Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung liên quan đến quyền sơ hữu xe máy của chủ sở hữu, có xác nhận của chính quyền địa phương;


- Bản sao Chứng chỉ kiểm định xe máy chuyên dùng;


- Bản sao chứng từ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về quyền sở hữu xe máy chuyên dùng;


- Xuất trình hộ khẩu thường trú (cá nhân); hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và đã nhận dạng xong)


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số


- Lệ phí: 150.000 đ/xe/lần đăng ký.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.


+ Bản cam kết về quyền sở hữu xe máy chuyên dùng 


+ Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (do cán bộ kiểm tra lập).


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:


+ Kiểm tra xe máy chuyên dùng phải đúng như Tờ khai, Hóa đơn tài chính (theo qui định) và các chứng từ mua bán, các hồ sơ có liên quan.


+ Xe máy chuyên dùng phải đang trong tình trạng hoạt động tốt, đủ các tính năng kỹ thuật.


+ Cam kết không sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký vào mục đích mua bán, cho tặng, thế chấp, cầm cố trong khoảng thời gian 1 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày  19/12/2001 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIỂN SỐ CŨ : (nếu có)...............................................................


TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:


Địa chỉ thường trú:


Tên đồng chủ sở hữu:


Địa chỉ thường trú:


Loại xe máy chuyên dùng:


Nhãn hiệu (mác, kiểu):................................Màu sơn:....................................


Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất..............................


Số động cơ:..................................................Số khung:...................................


Kích thước bao: (dài x rộng x cao)..........................................................mm


Trọng lượng:.....................................kg, công suất:.......................................


Số động cơ                                       Số khung


( Dán trà số)                                       ( Dán trà số)


* Chỉ dẫn trà số động cơ, số khung của máy chính


Giấy tờ kèm theo hồ sơ gồm có:


+.......................................................................................................................


+.......................................................................................................................


+.......................................................................................................................


 Tôi xin cam đoan toàn bộ giấy tờ kèm theo hồ sơ khai trên là hợp pháp, nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Đề nghị.........................................................cáp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đã khai trên.


Đăng ký lần đầu                  Chuyển quyền sở hữu                Mất xin cấp lại


                                                                          .............ngày......tháng.....năm.......


Cán bộ làm thủ tục          Cơ quan cấp đăng ký, biển số           Chủ sở hữu


(Ký, ghi rõ họ, tên)
(duyệt)          (ký tên, đóng dấu nếu là cơ quan)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CAM KẾT CỦA CHỦ SỞ HỮU


XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Tên chủ sở hữu:


Địa chỉ thường trú:


 Hiện có chiếc xe máy chuyên dùng đăng ký tên:............................................. 


Nhãn hiệu (mác, kiểu):................................Màu sơn:.......................................


Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất.................................


Số động cơ:..................................................Số khung:.......................................


Kích thước bao: (dài x rộng x cao)................................................................mm


Trọng lượng:.....................................kg, công suất:.............................................


Chiếc xe máy chuyên dùng này đã bị:..................................................................


Lý do:....................................................................................................................


........................................................................................................................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


..........................................................................................................................


Xin cam đoan các thông tin khai báo trên là hoàn toàn sự thật, nếu có sai lệch, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Đề nghị cơ quan cấp đăng ký, biển số xét làm thủ tục cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng này.


Ngày.........tháng.........năm........... 


Người cam đoan


                                                                                                      (Ký tên)


Tên cơ quan cấp đăng ký                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

biển số xe máy chuyên dùng                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:      / XMCD-KT


PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG


1.Thành phần kiểm tra gồm có:


a. Đại diện cơ quan đăng ký biển số:


- Ông (bà):........................................, chức vụ:.....................................................


-  Ông (bà):........................................, chức vụ:......................................................


b. Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng:.......................................................................


2. Địa điểm kiểm tra:...............................................................


3. Kết quả kiểm tra như sau:....................................................


Tên xe máy chuyên dùng:


Nhãn hiệu (mác, kiểu):................................Màu sơn:....................................


Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất..............................


Số động cơ:..................................................Số khung:...................................


Kích thước bao: (dài x rộng x cao)..........................................................mm


Trọng lượng:.....................................kg, công suất:.......................................


Một số đặc điểm khác (nêu có):.............................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng
          Đại diện cơ quan cấp đăng ký, biển số


        (ký, ghi rõ họ tên)



      (ký, ghi rõ họ tên)


32. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu không cùng một tỉnh

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định, hẹn ngày đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng;


- Hóa đơn tài chính hoặc Giấy chuyển nhượng , Hợp đồng mua bán theo qui định của pháp luật;


- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã cấp;


- Nếu từ các Tỉnh khác chuyển vùng về cần bổ sung thêm :


- Phiếu sang tên di chuyển xe máy chuyên dùng (do cơ quan đăng ký xe máy chuyên dùng trước đây cấp);


- Hồ sơ đăng ký cấp biển số lần đầu;


- Xuất trình hộ khẩu thường trú (cá nhân); hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và nhận dạng xong)


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số


- Lệ phí: 150.000 đồng/xe/lần đăng ký.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.


+ Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (do cán bộ kiểm tra lập).


+ Giấy mua bán, cho tặng xe máy chuyên dùng

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Kiểm tra xe máy chuyên dùng phải đúng như Tờ khai, Hóa đơn tài chính (theo qui định) và các chứng từ mua bán, các hồ sơ có liên quan. Xe máy chuyên dùng phải đang trong tình trạng hoạt động tốt, đủ các tính năng kỹ thuật.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIỂN SỐ CŨ : (nếu có)...............................................................


TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:


Địa chỉ thường trú:


Tên đồng chủ sở hữu:


Địa chỉ thường trú:


Loại xe máy chuyên dùng:


Nhãn hiệu (mác, kiểu):................................Màu sơn:....................................


Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất..............................


Số động cơ:..................................................Số khung:...................................


Kích thước bao: (dài x rộng x cao)..........................................................mm


Trọng lượng:.....................................kg, công suất:.......................................


Số động cơ                                       Số khung


( Dán trà số)                                       ( Dán trà số)


* Chỉ dẫn trà số động cơ, số khung của máy chính


Giấy tờ kèm theo hồ sơ gồm có:


+.......................................................................................................................


+.......................................................................................................................


+.......................................................................................................................


 Tôi xin cam đoan toàn bộ giấy tờ kèm theo hồ sơ khai trên là hợp pháp, nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Đề nghị.........................................................cáp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đã khai trên.


Đăng ký lần đầu                  Chuyển quyền sở hữu                Mất xin cấp lại


                                                                          .............ngày......tháng.....năm.......


Cán bộ làm thủ tục         Cơ quan cấp đăng ký, biển số        Chủ sở hữu


(Ký, ghi rõ họ, tên)
(duyệt)         (ký tên, đóng dấu nếu là cơ quan)


Tên cơ quan cấp đăng ký                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

biển số xe máy chuyên dùng                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:      / XMCD-KT


PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG


1.Thành phần kiểm tra gồm có:


a. Đại diện cơ quan đăng ký biển số:


- Ông (bà):........................................, chức vụ:.....................................................


-  Ông (bà):........................................, chức vụ:......................................................


b. Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng:.......................................................................


2. Địa điểm kiểm tra:...............................................................


3. Kết quả kiểm tra như sau:....................................................


Tên xe máy chuyên dùng:


Nhãn hiệu (mác, kiểu):................................Màu sơn:....................................


Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất..............................


Số động cơ:..................................................Số khung:...................................


Kích thước bao: (dài x rộng x cao)..........................................................mm


Trọng lượng:.....................................kg, công suất:.......................................


Một số đặc điểm khác (nêu có):.............................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng
          Đại diện cơ quan cấp đăng ký, biển số


        (ký, ghi rõ họ tên)



      (ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------------------------


GIẤY NHƯỢNG BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên người nhượng bán, cho, tặng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Họ tên đồng chủ sở hữu (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Loại xe máy chuyên dùng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nhãn hiệu (mác, kiểu): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Màu sơn: . . . . . . . . . . . . . . . .


Nước sản xuất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm sản xuất: . . . . . . . . . . .


Số động cơ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số khung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Kích thước bao (dài x rộng x cao) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm


Trọng lượng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg, công suất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Chiếc xe máy chuyên dùng này hiện tôi đang là chủ sở hữu.


Nay nhượng bán (cho, tặng) cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Các giấy tờ kèm theo gồm có:



+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Đề nghị cơ quan cấp đăng ký, biển số làm thủ tục sang tên đổi chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nói trên.


		                     Xác nhận


      của Ủy ban Nhân dân Phường xã


nơi người bán đăng ký hộ khẩu thường trú

		       Ngày        tháng       năm


                   Người bán


             (ký, ghi rõ họ tên)





33. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh

- Trình tự thực hiện : 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định, hẹn ngày đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng;


- Hóa đơn tài chính hoặc Giấy chuyển nhượng , Hợp đồng mua bán theo qui định của pháp luật;


- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã cấp;


- Xuất trình hộ khẩu thường trú (cá nhân); hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết : 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và đã nhận dạng xong)

- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng 


- Lệ phí: 30.000 đồng/ xe / lần đăng ký 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.


+ Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (do cán bộ kiểm tra lập).


+ Giấy mua bán, cho tặng Xxe máy chuyên dùng

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Kiểm tra xe máy chuyên dùng phải đúng như Tờ khai, Hóa đơn tài chính (theo qui định) và các chứng từ mua bán, các hồ sơ có liên quan.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIỂN SỐ CŨ : (nếu có)...............................................................


TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:


Địa chỉ thường trú:


Tên đồng chủ sở hữu:


Địa chỉ thường trú:


Loại xe máy chuyên dùng:


Nhãn hiệu (mác, kiểu):................................Màu sơn:....................................


Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất..............................


Số động cơ:..................................................Số khung:...................................


Kích thước bao: (dài x rộng x cao)..........................................................mm


Trọng lượng:.....................................kg, công suất:.......................................


Số động cơ                                       Số khung


( Dán trà số)                                       ( Dán trà số)


* Chỉ dẫn trà số động cơ, số khung của máy chính


Giấy tờ kèm theo hồ sơ gồm có:


+.......................................................................................................................


+.......................................................................................................................


+.......................................................................................................................


 Tôi xin cam đoan toàn bộ giấy tờ kèm theo hồ sơ khai trên là hợp pháp, nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Đề nghị.........................................................cáp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đã khai trên.


Đăng ký lần đầu                  Chuyển quyền sở hữu                Mất xin cấp lại


                                                                          .............ngày......tháng.....năm.......


Cán bộ làm thủ tục         Cơ quan cấp đăng ký, biển số        Chủ sở hữu


(Ký, ghi rõ họ, tên)
(duyệt)          (ký tên, đóng dấu nếu là cơ quan)


Tên cơ quan cấp đăng ký                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

biển số xe máy chuyên dùng                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:      / XMCD-KT


PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG


1.Thành phần kiểm tra gồm có:


a. Đại diện cơ quan đăng ký biển số:


- Ông (bà):........................................, chức vụ:.....................................................


-  Ông (bà):........................................, chức vụ:......................................................


b. Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng:.......................................................................


2. Địa điểm kiểm tra:...............................................................


3. Kết quả kiểm tra như sau:....................................................


Tên xe máy chuyên dùng:


Nhãn hiệu (mác, kiểu):................................Màu sơn:....................................


Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất..............................


Số động cơ:..................................................Số khung:...................................


Kích thước bao: (dài x rộng x cao)..........................................................mm


Trọng lượng:.....................................kg, công suất:.......................................


Một số đặc điểm khác (nêu có):.............................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng
          Đại diện cơ quan cấp đăng ký, biển số


        (ký, ghi rõ họ tên)



      (ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------------------------


GIẤY NHƯỢNG BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên người nhượng bán, cho, tặng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Họ tên đồng chủ sở hữu (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Loại xe máy chuyên dùng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nhãn hiệu (mác, kiểu): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Màu sơn: . . . . . . . . . . . . . . . .


Nước sản xuất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm sản xuất: . . . . . . . . . . .


Số động cơ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số khung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Kích thước bao (dài x rộng x cao) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm


Trọng lượng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg, công suất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Chiếc xe máy chuyên dùng này hiện tôi đang là chủ sở hữu.


Nay nhượng bán (cho, tặng) cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Các giấy tờ kèm theo gồm có:



+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Đề nghị cơ quan cấp đăng ký, biển số làm thủ tục sang tên đổi chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nói trên.


		                     Xác nhận


      của Ủy ban Nhân dân Phường xã


nơi người bán đăng ký hộ khẩu thường trú

		       Ngày        tháng       năm


                   Người bán


             (ký, ghi rõ họ tên)





34. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định, hẹn ngày đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng;


- Tờ cớ mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy định;


- Bản cam kết của chủ sở hữu xa máy chuyên dùng, có xác nhận của chính quyền địa phương;


- Xuất trình hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân), hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy giới thiệu đến làm thủ tục (nếu là tổ chức).


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và nhận dạng xong)


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng

- Lệ phí: 30.000 đồng/ xe / lần đăng ký (Biển số: 120.000đ).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.


+ Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (do cán bộ kiểm tra lập).


+ Bản cam kết chủ sở hữu xe máy chuyên dùng, có xác nhận của chính quyền địa phương.


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:


+ Nhận dạng kiểm tra xe máy chuyên dùng phải đúng như Tờ khai, hồ sơ đăng ký trước đây được lưu giữ.


+ Xe máy chuyên dùng phải đang trong tình trạng hoạt động tốt, đủ các tính năng kỹ thuật.


+ Cam kết không sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký vào mục đích mua bán, cho tặng, thế chấp, cầm cố trong khoảng thời gian 1 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày  19/12/2001 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIỂN SỐ CŨ : (nếu có)...............................................................


TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:


Địa chỉ thường trú:


Tên đồng chủ sở hữu:


Địa chỉ thường trú:


Loại xe máy chuyên dùng:


Nhãn hiệu (mác, kiểu):................................Màu sơn:....................................


Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất..............................


Số động cơ:..................................................Số khung:...................................


Kích thước bao: (dài x rộng x cao)..........................................................mm


Trọng lượng:.....................................kg, công suất:.......................................


Số động cơ                                       Số khung


( Dán trà số)                                       ( Dán trà số)


* Chỉ dẫn trà số động cơ, số khung của máy chính


Giấy tờ kèm theo hồ sơ gồm có:


+.......................................................................................................................


+.......................................................................................................................


+.......................................................................................................................


 Tôi xin cam đoan toàn bộ giấy tờ kèm theo hồ sơ khai trên là hợp pháp, nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Đề nghị.........................................................cáp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đã khai trên.


Đăng ký lần đầu                  Chuyển quyền sở hữu                Mất xin cấp lại


                                                                          .............ngày......tháng.....năm.......


Cán bộ làm thủ tục         Cơ quan cấp đăng ký, biển số             Chủ sở hữu


(Ký, ghi rõ họ, tên)
(duyệt)           (ký tên, đóng dấu nếu là cơ quan)


Tên cơ quan cấp đăng ký                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

biển số xe máy chuyên dùng                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:      / XMCD-KT


PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG


1.Thành phần kiểm tra gồm có:


a. Đại diện cơ quan đăng ký biển số:


- Ông (bà):........................................, chức vụ:.....................................................


-  Ông (bà):........................................, chức vụ:......................................................


b. Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng:.......................................................................


2. Địa điểm kiểm tra:...............................................................


3. Kết quả kiểm tra như sau:....................................................


Tên xe máy chuyên dùng:


Nhãn hiệu (mác, kiểu):................................Màu sơn:....................................


Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất..............................


Số động cơ:..................................................Số khung:...................................


Kích thước bao: (dài x rộng x cao)..........................................................mm


Trọng lượng:.....................................kg, công suất:.......................................


Một số đặc điểm khác (nêu có):.............................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng
          Đại diện cơ quan cấp đăng ký, biển số


        (ký, ghi rõ họ tên)



      (ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CAM KẾT CỦA CHỦ SỞ HỮU


XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Tên chủ sở hữu:


Địa chỉ thường trú:


 Hiện có chiếc xe máy chuyên dùng đăng ký tên:............................................. 


Nhãn hiệu (mác, kiểu):................................Màu sơn:.......................................


Nước sản xuất:.............................................Năm sản xuất.................................


Số động cơ:..................................................Số khung:.......................................


Kích thước bao: (dài x rộng x cao)................................................................mm


Trọng lượng:.....................................kg, công suất:.............................................


Chiếc xe máy chuyên dùng này đã bị:..................................................................


Lý do:....................................................................................................................


........................................................................................................................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


..........................................................................................................................


Xin cam đoan các thông tin khai báo trên là hoàn toàn sự thật, nếu có sai lệch, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Đề nghị cơ quan cấp đăng ký, biển số xét làm thủ tục cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng này.


Ngày.........tháng.........năm........... 


Người cam đoan


                                                                                             (Ký tên)

35. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai cấp đăng ký, biển số tạm thời


- Tờ khai Hải quan (đối với xe máy nhập khẩu) hoặc Hóa đơn mua bán hoặc Phiếu chứng nhận chất lượng xuất xưởng (đối với xe máy lắp ráp trong nước).


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và nhận dạng xong)

- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời và biển số

- Lệ phí: 50.000đồng/giấy và Biển số.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Xuất trình hộ khẩu thường trú (cá nhân), hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tổ chức).


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.

36. Thủ tục: Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Phiếu sang tên, di chuyển xe máy chuyên dùng tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận Phiếu sang tên, di chuyển xe máy chuyên dùng phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy khai sang tên, di chuyển xe máy chuyên dùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp.


- Bộ biển số xe máy chuyên dùng đã cấp trước đây.


- Hợp đồng mua bán xe máy chuyên dùng.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 02 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phiếu sang tên, di chuyển xe máy chuyên dùng và toàn bộ hồ sơ gốc.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.

37. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định;


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời;


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy chứng nhận phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết nghỉ).


- Cách thức thực hiện:


- Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


 + Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải theo mẫu tại Phụ lục số 1, kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong thời gian không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ.


- Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề, nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng.


- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết :15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Lệ phí cấp: 30000 đồng/giấy. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo mẫu tại Phụ lục số 1.


+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:


+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.


+ Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên do các cơ sở đào tạo của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp. Chuyên ngành được đào tạo phải phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ.


+ Có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trong ngành xin được cấp chứng chỉ.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH 


DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Kính gửi :....................................................


1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………

3. Nơi sinh: …………………………………………………………………………………

4. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………

5. Số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp (số hộ chiếu và giấy tờ hợp lệ theo quy định): ……………………………………………………………………………

6. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………

7. Trình độ chuyên môn: .................................(Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp)


8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: ………………………………………………………………

- Thời gian đã tham gia thiết kế: ……………………………………………………………

- Số phương tiện vận tải đã độc lập thiết kế: ………………………………………………

- Số phương tiện vận tải đã tham gia thiết kế:……………………………………………

9. Đã được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải số ........., ngày.........tháng....... năm........ (đối với trường hợp xin cấp lại).


Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải với các nội dung thiết kế sau:


-...………………………………………………………………………………………………

-...……………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ghi trong tờ khai này và cam kết hành ngề? kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.


.........., ngày.... tháng...... năm.....


Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ THIẾT KẾ 
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

2. Quá trình hoạt động chuyên môn thiết kế:


		STT

		Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải.


(Từ .... đến.... tham gia thiết kế phương tiện vận tải ở cơ quan, tổ chức nào? hoặc độc lập thiết kế ?)

		Nội dung công việc về thiết kế đã làm? Chủ trì hoặc tham gia thiết kế hoặc độc lập thiết kế? (tên phương tiện, nếu có)

		Tự đánh giá năng lực thiết kế của bản thân.






		

		

		

		



		

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản tự khai này.


		Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Trường hợp không làm việc trong cơ quan, tổ chức thì phải xuất trình hợp đồng kinh tế để chứng minh những công việc đã thực hiện.




		......., ngày.... tháng..... năm ....


Người khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)





38. Thủ tục : Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định;


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời;


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy chứng nhận phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ theo mẫu tại Phụ lục số 1, kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong thời gian không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ.


- Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề, nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng.


- Giấy xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương;


- Bản khai kết quả hành nghề theo chứng chỉ đã được cấp;


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết : 05 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


- Lệ phí cấp: 30000 đồng/giấy.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ theo mẫu tại Phụ lục số 1.


+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:


+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.


+ Không vi phạm các quy định tại Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải và pháp luật có liên quan.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH 


DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Kính gửi :....................................................


1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………

3. Nơi sinh: …………………………………………………………………………………

4. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………

5. Số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp (số hộ chiếu và giấy tờ hợp lệ theo quy định): ……………………………………………………………………………

6. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………

7. Trình độ chuyên môn: .................................(Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp)


8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: ………………………………………………………………

- Thời gian đã tham gia thiết kế: ……………………………………………………………

- Số phương tiện vận tải đã độc lập thiết kế: ………………………………………………

- Số phương tiện vận tải đã tham gia thiết kế:……………………………………………

9. Đã được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải số ........., ngày.........tháng....... năm........ (đối với trường hợp xin cấp lại).


Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải với các nội dung thiết kế sau:


-...………………………………………………………………………………………………

-...……………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ghi trong tờ khai này và cam kết hành ngề? kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.


.........., ngày.... tháng...... năm.....


Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)


BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

2. Quá trình hoạt động chuyên môn thiết kế:


		STT

		Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải.


(Từ .... đến.... tham gia thiết kế phương tiện vận tải ở cơ quan, tổ chức nào? hoặc độc lập thiết kế ?)

		Nội dung công việc về thiết kế đã làm? Chủ trì hoặc tham gia thiết kế hoặc độc lập thiết kế? (tên phương tiện, nếu có)

		Tự đánh giá năng lực thiết kế của bản thân.






		

		

		

		



		

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản tự khai này.


		Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Trường hợp không làm việc trong cơ quan, tổ chức thì phải xuất trình hợp đồng kinh tế để chứng minh những công việc đã thực hiện.




		......., ngày.... tháng..... năm ....


Người khai


(Ký và ghi rõ họ, tên)





39. Thủ tục: Cấp Giấy phép đào tạo lái xe A1, A2, A3, A4


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định;


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời;


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận giấp phép đào tạo và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận Chứng chỉ phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


 + Thành phần hồ sơ bao gồm:


        - Văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo.


        - Báo cáo của cơ sở đào tạo bao gồm: Quyết định thành lập cơ sở đào tạo của cơ quan có thẩm quyền, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo theo quy định tại Điều 5 của Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Ban hành kem theo Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT.


       - Biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra giữa Sở Giao thông vận tải và cơ quan quản lý nghề địa phương về tiêu chuẩn kỹ thuật , nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe.


       - Danh sách trích ngang giáo viên dạy lý thuyết và thực hành lái xe.


       - Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ của giáo viên dạy lái xe ( có công chứng.)


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc ( kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ )


- Đối tượng thực hiện TTHC : Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép


- Lệ phí: 400.000 đồng / lần kiểm tra cấp giấy. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: 

+ Có đầy đủ cơ sở vật chất : sân bãi, hội trường, âm thanh, ánh sáng đảm bảo đúng quy định đáp ứng lưu lượng đào tạo ghi trong giấy phép đào tạo lái xe.


+ Có thiết bị nghe nhìn ( màn hình, đèn chiếu) tranh vẽ hệ thống báo hiệu đường bộ, sa hình, sa bàn dạy các tình huống giao thông.


+ Giáo viên phải có bằng tốt nghiệp phổ thông, chứng chỉ sư phạm, giấy phép lái xe.

+ Không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý đào tạo tạo lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ Giao thông vận tải.

40. Thủ tục: Cấp Giấy phép xe tập lái


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. 


Bước 2:


+ Nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên lai thu lệ phí.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ:Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ,chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận Giấy phép xe tập lái và đóng lệ phí tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


+ Thời gian cấp giấy phép xe tập lái theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường  nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.


   - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần,thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


 + Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép xe tập lái (kèm theo danh sách xe )


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ                           

- Thời hạn giải quyết : Trong ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện TTHC : Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép


- Lệ phí: 30.000/giấy phép


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

41. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô.


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định;


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời;


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe  tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận Chứng nhận phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Công văn đề nghị xin mở lớp tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe .


- Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe có công chứng.


- Quyết định của thủ trưởng cơ sở đào tạo về việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên dạy thực hành lái xe ( kèm theo danh sách)


-Biên bản kiểm tra lớp tập huấn giáo viên dạy thực hành .


- Biên bản tổng hợp kết quả kiểm tra tập huấn cấp giấy phép dạy  thực hành (kèm theo danh sách)


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết : 15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: 

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;  .


+ Có bằng tốt nghiệp trung học trở Lện do các cơ sở đào tạo của Việt Nam Chuyên ngành được đào tạo phải phù hợp với nội dung xin cấp chứng nhận.


+ Có chứng chỉ sư phạm bậc 1 trở Lện


+ Có GPLX tương ứng


+ Có ít nhất 3 (ba) năm làm việc trong ngành xin được cấp chứng chỉ.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ GTVT.

42. Thủ tục: Đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam cư trú tại địa phương.

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. 


Bước 2: 


+ Nộp tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và viết biên lai thu lệ phí.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận Giấy phép lái xe tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải -Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


     - Công dân đến nhận Giấy phép lái xe phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ), bản gốc Giấy phép lái xe và hộ chiếu để đối chiếu.


    - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài (theo mẫu quy định), có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý người nước ngoài xin đổi bằng lái xe cơ giới đường bộ.


- Bản sao hộ chiếu gồm : Phần số hộ chiếu, thời hạn sử dụng, họ tên và ảnh người được cấp và trang thị thực nhập cảnh trở về Việt Nam.


- Bản sao Giấy phép lái xe nước ngoài.


- Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản sao Giấy phép lái xe nước ngoài


- 03 ảnh màu 3x4cm (theo kiểu chứng minh nhân dân).


- Khi nộp hồ sơ xin đổi Giấy phép lái xe, phải xuất trình bản chính hộ chiếu, Giấy phép lái xe nước ngoài cấp. Trường hợp người có Giấy phép lái xe nước ngoài trở về Việt Nam sinh sống, phải nộp bản chính Giấy phép lái xe lưu hồ sơ.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.                          


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép                                  


- Lệ phí: 30.000đ/giấy


- Tên mẫu đơn,mẫu tờ khai: Đơn xin đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(nếu có):


 + Người Việt Nam sau thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài trở về nước sinh sống hoặc về nước cư trú có thời gian trên 03 tháng sau đó trở ra nước ngoài.


+ Giấy phép lái xe nước ngoài còn đủ các yếu tố cần thiết như: Thời hạn sử dụng, hạng xe được phép điều khiển, không có biểu hiện tẩy xóa hoặc rách nát


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Mẫu đơn:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-------------------*-------------------




ĐƠN XIN ĐỔI (THI) BẰNG LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


APPLICATION FOR EXCHANGE OF (EXAMINATION FOR) 


DRIVING LICENSE FOR FOREIGNERS


Kính gởi (To) : ..............................................................................................


Họ tên (Full name) : ........................................................................................................


Quốc tịch (Nationality) : ...................................................................................................


Ngày tháng năm sinh (Date of Birth) ...............................................................................


Hiện làm việc tại cơ quan (Employer) .............................................................................


.........................................................................................................................................


Địa chỉ nơi làm việc (Current address of employer) ........................................................


.........................................................................................................................................


Địa chỉ tạm trú (Residence)..............................................................................................


Số hộ chiếu (Passport Number) ......................................................................................


Cơ quan cấp (Issuing Authority).......................................................................................


Ngày (Date) ............./................/.......................


Hiện có bằng lái xe cơ giới hạng (Holder of Drving License for)......................................


.................................. Số (Numbered) .............................................................................


Cơ quan cấp (Issuing Authority) ......................................................................................


Tại (at) ..............................................................................................................................


Ngày (Date) ............./........../....................


Xin đổi (thi) bằng hạng (Applying to exchange for (examination of) Driving License for)


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


Lý do xin đổi (thi) bằng (reasons for Driving License Exchange/ Examination) ................


...........................................................................................................................................


Xác nhận của cơ quan, tổ chức


.............Ngày(Date)......../......./..........


quản lý người nước ngoài xin đổi


       Người xin đổi bằng ký tên


(thi) bằng lái xe cơ giới đường bộ.



  (Signature)


(Verification of employer of pertitioner)




Ngày (Date).........../......./.................



Ký tên, đóng dấu (Signature)


43. Thủ tục:  Đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài vào cư trú, học tập, công tác lâu dài tại Việt Nam


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. 


Bước 2:


+ Nộp tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và viết biên lai thu lệ phí.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận Giấy phép lái xe tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải -Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


     - Người đến nhận Giấy phép lái xe phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ ), bản gốc Giấy phép lái xe và hộ chiếu để đối chiếu.


     - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài (theo mẫu quy định), có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý người nước ngoài xin đổi bằng lái xe cơ giới đường bộ.


- Bản sao hộ chiếu gồm : Phần số hộ chiếu, thời hạn sử dụng, họ tên và ảnh người được cấp và trang thị thực nhập cảnh trở về Việt Nam.


- Bản sao Giấy phép lái xe nước ngoài.


- Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản sao Giấy phép lái xe nước ngoài


- 03 ảnh màu 3x4cm (theo kiểu chứng minh nhân dân).


- Khi nộp hồ sơ xin đổi Giấy phép lái xe, phải xuất trình bản chính hộ chiếu, Giấy phép lái xe nước ngoài cấp. Trường hợp người có Giấy phép lái xe nước ngoài trở về Việt Nam sinh sống, phải nộp bản chính Giấy phép lái xe lưu hồ sơ.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.                          


- Thời hạn giài quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Long


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép


- Lệ phí: 30.000đ/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài 


- Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Giấy phép lái xe nước ngoài còn đủ các yếu tố cần thiết như: Thời hạn sử dụng, hạng xe được phép điều khiển, không có biểu hiện tẩy xóa hoặc rách nát.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Mẫu đơn:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-------------------*-------------------


ĐƠN XIN ĐỔI (THI) BẰNG LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


APPLICATION FOR EXCHANGE OF (EXAMINATION FOR) 


DRIVING LICENSE FOR FOREIGNERS


Kính gởi (To) : ..............................................................................................


Họ tên (Full name) : ........................................................................................................


Quốc tịch (Nationality) : ...................................................................................................


Ngày tháng năm sinh (Date of Birth) ...............................................................................


Hiện làm việc tại cơ quan (Employer) .............................................................................


.........................................................................................................................................


Địa chỉ nơi làm việc (Current address of employer) ........................................................


.........................................................................................................................................


Địa chỉ tạm trú (Residence)..............................................................................................


Số hộ chiếu (Passport Number) ......................................................................................


Cơ quan cấp (Issuing Authority).......................................................................................


Ngày (Date) ............./................/.......................


Hiện có bằng lái xe cơ giới hạng (Holder of Drving License for)......................................


.................................. Số (Numbered) .............................................................................


Cơ quan cấp (Issuing Authority) ......................................................................................


Tại (at) ..............................................................................................................................


Ngày (Date) ............./........../....................


Xin đổi (thi) bằng hạng (Applying to exchange for (examination of) Driving License for)


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


Lý do xin đổi (thi) bằng (reasons for Driving License Exchange/ Examination) ................


...........................................................................................................................................


Xác nhận của cơ quan, tổ chức


.............Ngày(Date)......../......./..........


quản lý người nước ngoài xin đổi


       Người xin đổi bằng ký tên


(thi) bằng lái xe cơ giới đường bộ.



  (Signature)


(Verification of employer of pertitioner)




Ngày (Date).........../......./.................



Ký tên, đóng dấu (Signature)

44. Thủ tục: Đổi giấy phép lái xe của ngành Công An cấp tại địa phương.

-Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. 


Bước 2: 

+ Nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và viết biên lai thu lệ phí.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận Giấy phép lái xe tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải -Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


     - Công dân đến nhận Giấy phép lái xe phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ ), bản gốc Giấy phép lái xe  và CMND để đối chiếu.


     - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


-Thành phần,số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị đổi lấy Giấy phép lái xe (theo mẫu quy định), có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (có dán ảnh đóng giáp lai). 


- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp đối với hạng Giấy phép lái xe môtô, bệnh viên đa khoa cấp tỉnh hoặc tương đương cấp đối với hạng Giấy phép lái xe ôtô (thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe), đóng dấu giáp lai vào chỗ dán hình và dấu tròn pháp nhân của cơ sở y tế.


- Quyết định chuyển ngành do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày ký


- Giấy giới thiệu của cơ quan cấp Giấy phép lái xe của ngành Công An.


- 03 tấm ảnh màu 3x4cm (kiểu chứng minh nhân dân).

- Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải xuất trình Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp bản gốc, CMND bản gốc để đối chiếu.


- Nếu Giấy phép lái xeX bị hư hỏng (ảnh, nhàu nát,...): phải nộp bản sao CMND (xuất trình bản chính để đối chiếu).


- Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú: phải nộp bản sao hộ khẩu hoặc KT3 kèm.


- Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm, sinh: tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải làm bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ    


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 


- Lệ phí: 30.000đ/giấy


- Tên mẫu đơn,mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi lấy Giấy phép lái xe

- Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(nếu có):


+ Giấy phép lái xe của ngành Công An cấp còn giá trị sử dụng.


+ Không nhận hồ sơ đổi nếu Giấy phép lái xe do ngành Công An cấp có hiện tượng tẩy xóa, rách nát không còn đủ yếu tố cần thiết để đổi Giấy phép lái xe, hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.


+ Quyết định chuyển ngành của cấp có thẩm quyền trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày ký;


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------------------


ĐƠN ĐỀ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE


Kính gửi : Sở Giao Thông vận tải ……………….


Tôi là : .........................................................  Quốc tịch : ...............................................


Sinh ngày : ............................  tháng ................... năm ..........................


Quê quán : ..............................................................................................................


Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú : .............................................................................

Nơi cư trú (tạm trú) : ....................................................................................................


Đơn vị công tác : ....................................................................................................


Số CMND:............................................ cấp ngày: ................. Tại:................................


Trình độ văn hóa: .......................................................................................................


Hiện đã có GPLX hạng : ............................................ Số: ....................................


Do : .......................................................... Cấp ngày: ........ tháng ....... năm ................


Hiện tại có bị quản chế, cải tạo tại chổ, đang bị khởi tố, điều tra hoặc đang thi hành án không ? .................................................................


Đề nghị cho tôi được học, thi lấy Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng .................

Lý do ...................................................................................................................


Xin gửi kèm theo :


· 01 giấy chứng nhận sức khỏe


· 03 ảnh màu 3 x 4 cm


Những giấy tờ khác ...................................................................................................................


...................................................................................................................



Tôi xin cam đoan những điều trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Chứng nhận của UBND, CA cấp phường, xã 
..........., ngày....... tháng....... năm .....


 hoặc thủ trưởng đơn vị sử dụng lái xe 



Người làm đơn 


            (Ký và ghi rõ họ tên)

45. Thủ tục: Đổi giấy phép lái xe hết hạn sử dụng


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

Bước 2:


+ Nộp tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải trình Giấy phép lái xe bản gốc, CMND bản gốc để đối chiếu


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và viết biên lai thu lệ phí.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận Giấy phép lái xe tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải -Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


     - Công dân đến nhận Giấy phép lái xe phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ), bản gốc Giấy phép lái xe  và CMND để đối chiếu.


     - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả:Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe (theo mẫu quy định), có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (có dán ảnh đóng giáp lai).


* Hồ sơ lái xe gốc phù hợp với giấy phép lái xe đề nghị đổi gồm:


- Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe theo hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng;


- Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng;


* Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp đối với hạng Giấy phép lái xe môtô, bệnh viên đa khoa cấp tỉnh hoặc tương đương cấp đối với hạng Giấy phép lái xe ôtô  (thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe), đóng dấu giáp lai vào chỗ dán hình và dấu tròn pháp nhân của cơ sở y tế;


* Bản Photocopy Giấy phép lái xe sắp hết hạn  


* 03 tấm ảnh màu 3x4 cm (kiểu chứng minh nhân dân)


* Khi nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe người nộp xuất trình Giấy phép lái xe, giấy CMND để đối chiếu;  


    - Người dự sát hạch chuyển hạng khi trúng tuyển hạng cao hơn phải nộp lại Giấy phép lái xe đã có để đổi Giấy phép lái xe có hạng đã trúng tuyển. 


- Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú phải nộp bản sao hộ khẩu kèm theo;


- Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm sinh: Tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh;


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 


- Lệ phí: 30.000đ/giấy


- Tên mẫu đơn,mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

- Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(nếu có): 


+ Không nhận hồ sơ đổi nếu Giấy phép lái xe có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi Giấy phép lái xe, hồ sơ không có trong sổ quản lý lái xe;


+ 60 ngày trước khi hết hạn, hoặc 01 tháng sau khi hết hạn được làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe;


+ Phải còn đủ hồ sơ lái xe theo quy định đã cấp trước đây.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------------------


ĐƠN ĐỀ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE


Kính gửi : Sở Giao Thông vận tải ……………….


Tôi là : .........................................................  Quốc tịch : ...............................................


Sinh ngày : ............................  tháng ................... năm ..........................


Quê quán : ..............................................................................................................


Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú : .............................................................................

Nơi cư trú (tạm trú) : ....................................................................................................


Đơn vị công tác : ....................................................................................................


Số CMND:............................................ cấp ngày: ................. Tại:................................


Trình độ văn hóa: .......................................................................................................


Hiện đã có GPLX hạng : ............................................ Số: ....................................


Do : .......................................................... Cấp ngày: ........ tháng ....... năm ................


Hiện tại có bị quản chế, cải tạo tại chổ, đang bị khởi tố, điều tra hoặc đang thi hành án không ? .................................................................


Đề nghị cho tôi được học, thi lấy Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng .................

Lý do ...................................................................................................................


Xin gửi kèm theo :


· 01 giấy chứng nhận sức khỏe


· 03 ảnh màu 3 x 4 cm


Những giấy tờ khác ...................................................................................................................


...................................................................................................................



Tôi xin cam đoan những điều trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Chứng nhận của UBND, CA cấp phường, xã 
..........., ngày....... tháng....... năm .....


 hoặc thủ trưởng đơn vị sử dụng lái xe 



Người làm đơn 


            (Ký và ghi rõ họ tên)

46. Thủ tục: Đổi giấy phép lái xe hư hỏng (không bị vi phạm Luật Giao thông đường bộ)


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. 


Bước 2:

+ Nộp tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và viết biên lai thu lệ phí.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ:Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận Giấy phép lái xe tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn Phòng Sở Giao thông vận tải -Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


     - Công dân đến nhận Giấy phép lái xe phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ), bản gốc Giấy phép lái xe  và CMND để đối chiếu.


     - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả:Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin đổi giấy phép lái xe, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.


- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp đối với hạng Giấy phép lái xeX môtô, bệnh viên đa khoa cấp tỉnh hoặc tương đương cấp đối với hạng Giấy phép lái xe ôtô  (thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe), đóng dấu giáp lai vào chỗ dán hình và dấu tròn pháp nhân của cơ sở y tế..


- Hồ sơ lái xe gốc phù hợp với giấy phép lái xe đề nghị đổi gồm:


+ Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe theo từng hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng;


+ Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng;


- Bản sao Giấy phép lái xe (phải xuất trình bản chính để đối chiếu).


- 03 ảnh màu 3x4cm (theo kiểu chứng minh thư).


- Bản sao CMND (xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú: phải nộp bản sao hộ khẩu hoặc KT3 kèm.


- Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm, sinh: tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải làm bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ          


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 


- Lệ phí: 30.000đ/giấy


- Tên mẫu đơn,mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Giấy phép lái xe bản gốc còn thời hạn sử dụng và không bị bấm lỗ do vi phạm luật Giao Thông Đường bộ.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------------------


ĐƠN ĐỀ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi : Sở Giao Thông vận tải ……………….


Tôi là : .........................................................  Quốc tịch : ...............................................


Sinh ngày : ............................  tháng ................... năm ..........................


Quê quán : ..............................................................................................................


Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú : .............................................................................

Nơi cư trú (tạm trú) : ....................................................................................................


Đơn vị công tác : ....................................................................................................


Số CMND:............................................ cấp ngày: ................. Tại:................................


Trình độ văn hóa: .......................................................................................................


Hiện đã có GPLX hạng : ............................................ Số: ....................................


Do : .......................................................... Cấp ngày: ........ tháng ....... năm ................


Hiện tại có bị quản chế, cải tạo tại chổ, đang bị khởi tố, điều tra hoặc đang thi hành án không ? .................................................................


Đề nghị cho tôi được học, thi lấy Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng .................

Lý do ...................................................................................................................


Xin gửi kèm theo :


· 01 giấy chứng nhận sức khỏe


· 03 ảnh màu 3 x 4 cm


Những giấy tờ khác ...................................................................................................................


...................................................................................................................



Tôi xin cam đoan những điều trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Chứng nhận của UBND, CA cấp phường, xã 
..........., ngày....... tháng....... năm .....


 hoặc thủ trưởng đơn vị sử dụng lái xe 



Người làm đơn 


            (Ký và ghi rõ họ tên)

47. Thủ tục: Đổi giấy phép lái xe hư hỏng (có vi phạm Luật Giao thông đường bộ)


-Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. 


Bước 2:

+ Nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và viết biên lai thu lệ phí.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận Giấy phép lái xe tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải -Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


     - Công dân đến nhận Giấy phép lái xe phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ), bản gốc Giấy phép lái xe  và CMND để đối chiếu.


     - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng) ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin đổi giấy phép lái xe, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.


- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp đối với hạng Giấy phép lái xemôtô, bệnh viên đa khoa cấp tỉnh hoặc tương đương cấp đối với hạng Giấy phép lái xe ôtô  (thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe), đóng dấu giáp lai vào chỗ dán hình và dấu tròn pháp nhân của cơ sở y tế.


- Hồ sơ lái xe gốc phù hợp với giấy phép lái xe đề nghị đổi gồm:


+ Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe theo từng hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng;


   + Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng;


- Bản sao Giấy phép lái xe (phải xuất trình bản chính để đối chiếu).


- 03 ảnh màu 3x4cm (theo kiểu chứng minh thư).


- Nếu Giấy phép lái xe bị hư hỏng (ảnh, nhàu nát,...): phải nộp bản sao CMND (xuất trình bản chính để đối chiếu).


- Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú: phải nộp bản sao hộ khẩu hoặc KT3 kèm.


- Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, nãm, sinh: tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải làm bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh.


- Trường hợp Giấy phép lái xe bị vi phạm Luật Giao thông đường bộ lần 2 (Bị bấm lỗ lần thứ 2) phải đăng ký sát hạch lại lý thuyết tại cơ sở đào tạo, vi phạm Luật Giao thông đường bộ lần 3 (Bị bấm lỗ lần thứ 3) thì phải sát hạch lại lý thuyết lẫn thực hành. Nếu kết quả đạt mới cấp lại Giấy phép lái xe

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ       


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép                                  


- Lệ phí: 30.000đ/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Nếu Giấy phép lái xe đang sử dụng bị vi phạm Luật Giao thông đường bộ lần 2 (bị bấm lỗ lần thứ 2) phải đăng ký sát hạch lại lý thuyết tại cơ sở đào tạo.


+ Nếu Giấy phép lái xe đang sử dụng bị vi phạm Luật Giao thông đường bộ lần 3 (bị bấm lỗ lần thứ 3) thì phải đăng ký sát hạch lại cả lý thuyết lẫn thực hành tại cơ sở đào tạo.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT; Công văn 1084/CĐBVN-QLPT&NL ngày 13/04/2006 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------------------


ĐƠN ĐỀ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi : Sở Giao Thông vận tải ……………….


Tôi là : .........................................................  Quốc tịch : ...............................................


Sinh ngày : ............................  tháng ................... năm ..........................


Quê quán : ..............................................................................................................


Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú : .............................................................................

Nơi cư trú (tạm trú) : ....................................................................................................


Đơn vị công tác : ....................................................................................................


Số CMND:............................................ cấp ngày: ................. Tại:................................


Trình độ văn hóa: .......................................................................................................


Hiện đã có GPLX hạng : ............................................ Số: ....................................


Do : .......................................................... Cấp ngày: ........ tháng ....... năm ................


Hiện tại có bị quản chế, cải tạo tại chổ, đang bị khởi tố, điều tra hoặc đang thi hành án không ? .................................................................


Đề nghị cho tôi được học, thi lấy Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng .................

Lý do ...................................................................................................................


Xin gửi kèm theo :


· 01 giấy chứng nhận sức khỏe


· 03 ảnh màu 3 x 4 cm


Những giấy tờ khác ...................................................................................................................


...................................................................................................................



Tôi xin cam đoan những điều trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Chứng nhận của UBND, CA cấp phường, xã 
..........., ngày....... tháng....... năm .....


 hoặc thủ trưởng đơn vị sử dụng lái xe 



Người làm đơn 


            (Ký và ghi rõ họ tên)

48. Thủ tục: Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

Bước 2:


+ Nộp tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải trình Giấy phép lái xe bản gốc, CMND bản gốc để đối chiếu


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và viết biên lai thu lệ phí.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận Giấy phép lái xe tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải -Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


     - Công dân đến nhận Giấy phép lái xe phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ ), bản gốc Giấy phép lái xe  và CMND để đối chiếu.


     - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả:Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe (theo mẫu quy định), có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (có dán ảnh đóng giáp lai). 


- Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng do Thủ trưởng cấp Trung đoàn và tương đương trở Lện ký;


- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp đối với hạng Giấy phép lái xe môtô, bệnh viên đa khoa cấp tỉnh hoặc tương đương cấp đối với hạng Giấy phép lái xe ôtô  (thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe), đóng dấu giáp lai vào chỗ dán hình và dấu tròn pháp nhân của cơ sở y tế;


- Giấy giới thiệu của Cục Quản lý xe máy hoặc cơ quan quản lý xe máy cấp Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng và tương đương.


- 03 tấm ảnh 3x4cm (kiểu chứng minh nhân dân).


- Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải xuất trình Giấy phép lái xe quân sự bản chính còn giá trị sử dụng, CMND bản gốc để đối chiếu.

- Nếu Giấy phép lái xe bị hư hỏng (ảnh, nhàu nát,...): phải nộp bản sao CMND (xuất trình bản chính để đối chiếu).


- Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú phải nộp bản sao hộ khẩu kèm theo;


- Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm, sinh: tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải làm bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 

- Lệ phí: 30.000đ/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Giấy phép lái xe Quân sự còn giá trị sử dụng.


+ Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng do Thủ trưởng cấp Trung đoàn và tương đương trở Lện ký.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------------------


ĐƠN ĐỀ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi : Sở Giao Thông vận tải ……………….


Tôi là : .........................................................  Quốc tịch : ...............................................


Sinh ngày : ............................  tháng ................... năm ..........................


Quê quán : ..............................................................................................................


Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú : .............................................................................

Nơi cư trú (tạm trú) : ....................................................................................................


Đơn vị công tác : ....................................................................................................


Số CMND:............................................ cấp ngày: ................. Tại:................................


Trình độ văn hóa: .......................................................................................................


Hiện đã có GPLX hạng : ............................................ Số: ....................................


Do : .......................................................... Cấp ngày: ........ tháng ....... năm ................


Hiện tại có bị quản chế, cải tạo tại chổ, đang bị khởi tố, điều tra hoặc đang thi hành án không ? .................................................................


Đề nghị cho tôi được học, thi lấy Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng .................

Lý do ...................................................................................................................


Xin gửi kèm theo :


· 01 giấy chứng nhận sức khỏe


· 03 ảnh màu 3 x 4 cm


Những giấy tờ khác ...................................................................................................................


...................................................................................................................



Tôi xin cam đoan những điều trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Chứng nhận của UBND, CA cấp phường, xã 
..........., ngày....... tháng....... năm .....


 hoặc thủ trưởng đơn vị sử dụng lái xe 



Người làm đơn 


            (Ký và ghi rõ họ tên)

49. Thủ tục:  Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất.

-Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. 


Bước 2:

+ Nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và viết biên lai thu lệ phí.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận Giấy phép lái xe tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải -Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


     - Công dân đến nhận Giấy phép lái xe phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ ), bản gốc Giấy phép lái xe  và CMND để đối chiếu.


     - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng) ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin đổi giấy phép lái xe (theo mẫu), có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.


- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp đối với hạng Giấy phép lái xe môtô, bệnh viên đa khoa cấp tỉnh hoặc tương đương cấp đối với hạng Giấy phép lái xeX ôtô  (thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe), đóng dấu giáp lai vào chỗ dán hình và dấu tròn pháp nhân của cơ sở y tế.


- Hồ sơ lái xe gốc phù hợp với giấy phép lái xe đề nghị cấp lại gồm:


+ Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe theo từng hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng;


+ Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng;


- 03 ảnh màu 3x4cm (theo kiểu chứng minh thư).


- Nếu Giấy phép lái xe bị mất còn thời hạn sử dụng thì phải dự sát hạch lại lý thuyết.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 70 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và có kết quả sát hạch lại.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở giao thông Vận tải



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 

- Lệ phí:30.000đ/giấy


- Tên mẫu đơn,mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

- Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Nếu Giấy phép lái xe đang sử dụng bị vi phạm luật Giao thông đường bộ lần 2 (bị bấm lỗ lần thứ 2) phải đăng ký sát hạch lại lý thuyết tại cơ sở đào tạo.


+ Nếu Giấy phép lái xe đang sử dụng bị vi phạm luật Giao thông đường bộ lần 3 (bị bấm lỗ lần thứ 3) thì phải đăng ký sát hạch lại cả lý thuyết lẫn thực hành tại cơ sở đào tạo.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT; Công văn 1084/CĐBVN                                                                                                                                - QLPT&NL ngày 13/04/2006 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------------------


ĐƠN ĐỀ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi : Sở Giao Thông vận tải ……………….


Tôi là : .........................................................  Quốc tịch : ...............................................


Sinh ngày : ............................  tháng ................... năm ..........................


Quê quán : ..............................................................................................................


Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú : .............................................................................

Nơi cư trú (tạm trú) : ....................................................................................................


Đơn vị công tác : ....................................................................................................


Số CMND:............................................ cấp ngày: ................. Tại:................................


Trình độ văn hóa: .......................................................................................................


Hiện đã có GPLX hạng : ............................................ Số: ....................................


Do : .......................................................... Cấp ngày: ........ tháng ....... năm ................


Hiện tại có bị quản chế, cải tạo tại chổ, đang bị khởi tố, điều tra hoặc đang thi hành án không ? .................................................................


Đề nghị cho tôi được học, thi lấy Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng .................

Lý do ...................................................................................................................


Xin gửi kèm theo :


· 01 giấy chứng nhận sức khỏe


· 03 ảnh màu 3 x 4 cm


Những giấy tờ khác ...................................................................................................................


...................................................................................................................



Tôi xin cam đoan những điều trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Chứng nhận của UBND, CA cấp phường, xã 
..........., ngày....... tháng....... năm .....


 hoặc thủ trưởng đơn vị sử dụng lái xe 



Người làm đơn 


            (Ký và ghi rõ họ tên)

50. Thủ tục: Di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. 


Bước 2:


+ Nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên lai thu lệ phí.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ:Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận Giấy di chuyển quản lý Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


       - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin di chuyển quản lý giấy phép lái xe


- Bản sao hộ khẩu thường trú nơi cần chuyển đến.


- Bản sao Giấy phép lái xe có chứng nhận (phải xuất trình bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ, Giấy phép lái xe bản chính không bị vi phạm luật Giao thông đường bộ (bấm lỗ lần 2).


- Hồ sơ lái xe gốc gồm:


+ Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe theo từng hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng;


+ Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng;


 - 01 tấm ảnh 3x4 cm (theo kiểu CMND).


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ       


- Thời hạn giải quyết: Trong ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Sở Giao thông Vận Tải


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy di chuyển quản lý Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


- Lệ phí: 10.000đ/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT

51. Thủ tục:  Đổi Giấy phép lái xe  nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. 


Bước 2:

+ Nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và viết biên lai thu lệ phí.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận Giấy phép lái xe tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải -Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


     - Công dân đến nhận Giấy phép lái xe phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ ), bản gốc Giấy phép lái xe và CMND để đối chiếu.


     - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng) ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài (theo mẫu quy định), có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý người nước ngoài xin đổi bằng lái xe cơ giới đường bộ.

- Bản sao hộ chiếu gồm : Phần số hộ chiếu, thời hạn sử dụng, họ tên và ảnh người được cấp và trang thị thực nhập cảnh trở về Việt Nam.


- Bản sao Giấy phép lái xe nước ngoài.


- Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản sao Giấy phép lái xe nước ngoài


- 03 ảnh màu 3x4cm (theo kiểu chứng minh nhân dân).


- Khi nộp hồ sơ xin đổi Giấy phép lái xe, phải xuất trình bản chính hộ chiếu, Giấy phép lái xe nước ngoài cấp. Trường hợp người có Giấy phép lái xe nước ngoài trở về Việt Nam sinh sống, phải nộp bản chính Giấy phép lái xe lưu hồ sơ.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ                           


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng  thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở giao thông Vận tải



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép                                  


- Lệ phí: 30.000đ/giấy


- Tên mẫu đơn,mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi lấy Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngòai vào Việt Nam. Có Giấy phép lái xe nước ngoài còn giá trị sử dụng. Thời hạn cấp Giấy phép lái xe phù hợp với thời gian du lịch ở Việt Nam


+ Giấy phép lái xe nước ngoài còn đủ các yếu tố cần thiết như: Thời hạn sử dụng, hạng xe được phép điều khiển, không có biểu hiện tẩy xóa hoặc rách nát.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT; Công văn số:  119/CĐBVN-QLPT&NL  ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi giấy phép lái xe.

Mẫu đơn:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-------------------*-------------------


ĐƠN XIN ĐỔI (THI) BẰNG LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


APPLICATION FOR EXCHANGE OF (EXAMINATION FOR) 


DRIVING LICENSE FOR FOREIGNERS


Kính gởi (To) : ................................................................................


Họ tên (Full name) : ..............................................................................................

Quốc tịch (Nationality) : .........................................................................................

Ngày tháng năm sinh (Date of Birth) ....................................................................

Hiện làm việc tại cơ quan (Employer) ..................................................................

...............................................................................................................................


Địa chỉ nơi làm việc (Current address of employer) ............................................

...............................................................................................................................


Địa chỉ tạm trú (Residence)...................................................................................

Số hộ chiếu (Passport Number) ............................................................................


Cơ quan cấp (Issuing Authority).......................................................................................


Ngày (Date) ............./................/.......................


Hiện có bằng lái xe cơ giới hạng (Holder of Drving License for)......................


Số (Numbered) .................................................


Cơ quan cấp (Issuing Authority) ...................................................................


Tại (at) ................................................................................................................

Ngày (Date) ............./........../....................


Xin đổi (thi) bằng hạng (Applying to exchange for (examination of) Driving License for) ………………………...........................................................................

...............................................................................................................................

Lý do xin đổi (thi) bằng (reasons for Driving License Exchange/ Examination) 

...............................................................................................................................

Xác nhận của cơ quan, tổ chức
 ............Ngày(Date)......../......./..........


quản lý người nước ngoài xin đổi


       Người xin đổi bằng ký tên


(thi) bằng lái xe cơ giới đường bộ.



  (Signature)


(Verification of employer of pertitioner)




Ngày (Date).........../......./.................



Ký tên, đóng dấu (Signature)

52. Thủ tục:  Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch.


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. 


Nhận Giấy phép lái xe tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


- Công dân đến nhận Giấy phép lái xe phải xuất trình, biên lai thu phí, lệ phí (khi đăng ký nhập học) và CMND để đối chiếu.


- Công chức trả kết quả, kiểm tra, ra biên lai thu lệ phí.


- Công dân ký tên vào sổ lưu và nhận Giấy phép lái xe

+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Biên lai thu phí, lệ phí (khi đăng ký nhập học);


- Xuất trình CMND bản gốc khi nhận Giấy phép lái xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở giao thông Vận tải



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 

- Lệ phí: 30.000đ/giấy


- Tên mẫu đơn,mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT.


53. Thủ tục: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1:

+ Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông và đầu tư (nằm trong Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long Số 83 - Đường 30/4 - Phường 1 – TP. Vĩnh Long)


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ


+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc chưa đạt thì có văn bản trả lời cho chủ đầu tư để được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp


Bước 2 :


+ Phòng Quản lý giao thông và đầu tư tham mưu cho lãnh đạo Sở Giao thông vận tải để Sở Giao thông vận tải xem xét hoặc phối hợp với Sở Xây dựng cùng xem xét (tuỳ theo tính chất, tầm quan trọng của công trình) để quyết định thống nhất hay không thống nhất xây dựng công trình


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đề nghị của Chủ đầu tư vế việc xây dựng công trình phù hợp với Điều 23 Chương V của NĐ 186/2004/NĐ-CP của Chính Phủ


- Bảng cam kết của chủ đầu tư là tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ      


- Thời hạn giải quyết:  Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng


- Kết quả việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư thoả thuận với  Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan bằng văn bản về dự án, thiết kế công trình; thời gian lập dự án, thiết kế, thi công; về cấp phép thi công … để công trình phát huy hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện 1 số điều của NĐ186/2004NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ  Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

54. Thủ tục: Cấp văn bản chấp thuận cho đặt ống bơm cát qua đường.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Văn bản chấp thuận cho đặt ống bơm cát qua đường tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:


- Công dân đến nhận Kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản xin đặt ống bơm cát qua đường giao thông của tổ chức, cá nhân.


- Sơ đồ, bản vẽ bố trí đường ống vượt đường giao thông (thể hiện độ cao, chiều rộng thông xe vị trí lắp đặt).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: Trong ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Sửa chữa công trình giao thông

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Sửa chữa công trình giao thông 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ; Quyết định số: 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 9 tháng 01 năm 2006 của Bộ GTVT; Thông tư số: 13/2005/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT.

II. Lĩnh vực: Đường thuỷ


1. Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật..

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (theo mẫu quy định) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường.

- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận vị trí bến bảo đảm các điều kiện theo quy định.


- Bản thiết kế công trình bến theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật  bến phà, đối với bến có phương tiện vận tải ngang sông được phép chở ôtô.


- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.


- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (photo)


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo).


- Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải hành khách ngang sông (photo).


- Bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải hành khách ngang sông (photo).


- Bản nghiệm thu hoàn công công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đầu tư xây dựng, đối với bến có phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ôtô.


- Hợp đồng thuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác bến đồng thời là chủ bến).


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: 40.000 đồng/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Không cho phép xây dựng bến thủy nội địa trong các trường hợp sau:


+ Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


+ Vị trí cách nơi giao nhau của 2 bờ của 2 sông (tạo thành ngã ba, ngã tư sông) nhỏ hơn 200 mét đối với khu vực ngoài thị xã, thị trấn và cách nhỏ hơn 100 mét đối khu vực thị xã, thị trấn.


+ Phạm vi bụng đường cong của sông mà tầm nhìn dưới 150 mét.


+ Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


+ Tại các vị trí mà nếu xây dựng thì hoạt động bến thủy nội địa làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, làm hư hỏng các công trình khác, chỉ được xây dựng khi đồng thời thực hiện biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gia cố bảo vệ các công trình khác.


+ Những nơi thuận tiện về đường bộ ở 2 bờ sông thì cần có khoảng cách nhất định giữa 2 bến không nhỏ hơn 2.000 mét. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa; Văn bản số: 551/SGTVT ngày 01/12/2005 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Kính gửi: ..................................................................


Tên tổ chức, cá nhân.............................................................................................


Địa chỉ: .................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......................... ngày...........................


do cơ quan: .................................................................................................... cấp


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:


Tên bến.................................................................................................................


Vị trí bến:.............................................................................................................


- Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải, trái).......................... của sông.................., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)...................


..............................................................................................................................


Thời hạn xin hoạt động:


Đặc điểm công trình bến:


- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:...........................................................................


                      Chiều rộng:......................................................................................


                      Độ dốc:............................................................................................


Số lượng phương tiện thủy:...................................................................................


Trọng tải: ..............................................................................................................


- Số lượng hành khách...........................................................................................


- Loại phương tiện đường bộ được phép chở:........................................................


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.

		Xác nhận của UBND cấp xã

		Người làm đơn


        Ký tên





2. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa đường thủy nội đị địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật..

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (theo mẫu quy định)


- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (photo).


- Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý đường thủy nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa. 


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường của phương tiện và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với phao nổi (nếu sử dụng phao nổi).


- Các giấy tờ có liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm)


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: 40.000 đồng/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Không cho phép xây dựng bến thủy nội địa trong các trường hợp sau:


+ Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


+ Vị trí cách nơi giao nhau của 2 bờ của 2 sông (tạo thành ngã ba, ngã tư sông) nhỏ hơn 200 mét đối với khu vực ngoài thị xã, thị trấn và cách nhỏ hơn 100 mét đối khu vực thị xã, thị trấn.


+ Phạm vi bụng đường cong của sông mà tầm nhìn dưới 150 mét.


+ Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


+ Tại các vị trí mà nếu xây dựng thì hoạt động bến thủy nội địa làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, làm hư hỏng các công trình khác, (chỉ được xây dựng khi đồng thời thực hiện biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gia cố bảo vệ các công trình khác. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa; Hướng dẫn số: 52/CĐS-PCVT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Cục đường sông Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa; Văn bản số: 551/SGTVT ngày 01/12/2005 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.

Mẫu đơn:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 
BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: ...........................................................................................


Tên tổ chức, cá nhân (3).......................................................................................


Địa chỉ: (4) .........................................................................................................


Số điện thoại: ......................... Số FAX .............................................................


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) .................


Vị trí bến: (5) : từ km thứ ................................đến km thứ .................................


Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) .................................


Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận)................................


Tỉnh (thành phố): .......................................................................................


Bến thuộc loại: (6): .............................................................................................


Bến được sử dụng để: (7).....................................................................................


Phạm vi vùng nước sử dụng (8)


- Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ;


- Chiều rộng.............. mét, từ mép bờ trở ra.


Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (9)


.................................................................................................................................


Thời hạn xin hoạt động từ ngày..................................... đến ngày.......................


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.


Người làm đơn


    Ký tên


3. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đối với bến có chở ôtô

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật..

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (theo mẫu quy định) của tổ chức, cá nhân phần xác nhận của UBND cấp xã ghi rõ bến đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định hiện hành (có nhà chờ, bảng nội quy, đèn chiếu sáng, trang thiết bị neo buộc…)


- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (photo)


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo)


- Văn bản xác nhận đảm bảo an toàn của công trình bến do đơn vị có đủ tư cách pháp nhân về thiết kế công trình cầu đường bộ thực hiện.


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện do cơ quan đăng kiểm cấp.


- Bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải hành khách ngang sông (photo).


- Hợp đồng thuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác bến là chủ bến).


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: 40.000 đồng/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Hành lang chưa sát bờ sông cho phép xây dựng bến nhỏ nhưng bến không được lấn hành lang


+ Hành lang sát bờ, vượt Lện bờ sông hoặc sông có chiều rộng không lớn hơn 30 mét thì cho phép xây bến sát bờ.


    + Các trường hợp cá biệt khác phải được UBND tỉnh chấp thuận. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa” ; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa; Hướng dẫn số: 52/CĐS-PCVT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Cục đường sông Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Kính gửi: ..................................................................


Tên tổ chức, cá nhân.............................................................................................


Địa chỉ: .................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......................... ngày...........................


do cơ quan: .................................................................................................... cấp


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:


Tên bến.................................................................................................................


Vị trí bến:.............................................................................................................


- Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải, trái).......................... của sông.................., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)...................


..............................................................................................................................


Thời hạn xin hoạt động:


Đặc điểm công trình bến:


- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:...........................................................................


                      Chiều rộng:......................................................................................


                      Độ dốc:............................................................................................


Số lượng phương tiện thủy:...................................................................................


Trọng tải: ..............................................................................................................


- Số lượng hành khách...........................................................................................


- Loại phương tiện đường bộ được phép chở:........................................................


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.

		Xác nhận của UBND cấp xã

		Người làm đơn


        Ký tên





4. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đối với bến không chở ôtô

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật..

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (theo mẫu quy định) của tổ chức, cá nhân phần xác nhận của UBND cấp xã ghi rõ bến đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định hiện hành (có nhà chờ, bảng nội quy, đèn chiếu sáng, trang thiết bị neo buộc…)


- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (photo)


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo)


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: 40.000 đồng/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Hành lang chưa sát bờ sông cho phép xây dựng bến nhỏ nhưng bến không được lấn hành lang


+ Hành lang sát bờ, vượt Lện bờ sông hoặc sông có chiều rộng không lớn hơn 30 mét thì cho phép xây bến sát bờ.


+ Các trường hợp cá biệt khác phải được UBND tỉnh chấp thuận. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa; Hướng dẫn số: 52/CĐS-PCVT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Cục đường sông Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Kính gửi: ..................................................................


Tên tổ chức, cá nhân.............................................................................................


Địa chỉ: .................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......................... ngày...........................


do cơ quan: .................................................................................................... cấp


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:


Tên bến.................................................................................................................


Vị trí bến:.............................................................................................................


- Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải, trái).......................... của sông.................., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)...................


..............................................................................................................................


Thời hạn xin hoạt động:


Đặc điểm công trình bến:


- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:...........................................................................


                      Chiều rộng:......................................................................................


                      Độ dốc:............................................................................................


Số lượng phương tiện thủy:...................................................................................


Trọng tải: ..............................................................................................................


- Số lượng hành khách...........................................................................................


- Loại phương tiện đường bộ được phép chở:........................................................


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.

		Xác nhận của UBND cấp xã

		Người làm đơn


        Ký tên





5. Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa đường thủy nội đị địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp chuyển quyền sở hữu.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật..

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

- Các văn bản hợp pháp về chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.


- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (photo).


- Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý đường thủy nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa. 


- Giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật và bảo vệ mội trường của phương tiện và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với phao nổi (nếu sử dụng phao nổi).


- Các giấy tờ có liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm)


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: 40.000 đồng/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không cho phép xây dựng bến thủy nội địa trong các trường hợp sau:


+ Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


+ Vị trí cách nơi giao nhau của 2 bờ của 2 sông (tạo thành ngã ba, ngã tư sông) nhỏ hơn 200 mét đối với khu vực ngoài thị xã, thị trấn và cách nhỏ hơn 100 mét đối khu vực thị xã, thị trấn.


+ Phạm vi bụng đường cong của sông mà tầm nhìn dưới 150 mét.


+ Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


+ Tại các vị trí mà nếu xây dựng thì hạot động bến thủy nội địa làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, làm hư hỏng các công trình khác, (chỉ được xây dựng khi đồng thời thực hiện biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gia cố bảo vệ các công trình khác. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa; Hướng dẫn số: 52/CĐS-PCVT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Cục đường sông Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa.

Mẫu đơn:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 
BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: ...........................................................................................


Tên tổ chức, cá nhân (3).......................................................................................


Địa chỉ: (4) .........................................................................................................


Số điện thoại: ......................... Số FAX .............................................................


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) .................


Vị trí bến: (5) : từ km thứ ................................đến km thứ .................................


Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) .................................


Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận)................................


Tỉnh (thành phố): .......................................................................................


Bến thuộc loại: (6): .............................................................................................


Bến được sử dụng để: (7).....................................................................................


Phạm vi vùng nước sử dụng (8)


- Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ;


- Chiều rộng.............. mét, từ mép bờ trở ra.


Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (9)


.................................................................................................................................


Thời hạn xin hoạt động từ ngày..................................... đến ngày.......................


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.


Người làm đơn

   Ký tên

6. Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa đường thủy nội đị địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp chia tách, sáp nhập.


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật..

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa


- Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia, sáp nhập bến thuỷ nội địa.


- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (photo).


- Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý đường thủy nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa. 


- Giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật và bảo vệ mội trường của phương tiện và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với phao nổi (nếu sử dụng phao nổi).


- Các giấy tờ có liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm)


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: 40.000 đồng/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không cho phép xây dựng bến thủy nội địa trong các trường hợp sau:

+ Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


+ Vị trí cách nơi giao nhau của 2 bờ của 2 sông (tạo thành ngã ba, ngã tư sông) nhỏ hơn 200 mét đối với khu vực ngoài thị xã, thị trấn và cách nhỏ hơn 100 mét đối khu vực thị xã, thị trấn.


+ Phạm vi bụng đường cong của sông mà tầm nhìn dưới 150 mét.


+ Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


+ Tại các vị trí mà nếu xây dựng thì hoạt động bến thủy nội địa làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, làm hư hỏng các công trình khác, (chỉ được xây dựng khi đồng thời thực hiện biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gia cố bảo vệ các công trình khác. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa; Hướng dẫn số: 52/CĐS-PCVT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Cục đường sông Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa.

Mẫu đơn:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 
BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi:...........................................................................................


Tên tổ chức, cá nhân (3).......................................................................................


Địa chỉ: (4) .........................................................................................................


Số điện thoại: ......................... Số FAX .............................................................


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) .................


Vị trí bến: (5) : từ km thứ ................................đến km thứ .................................


Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) .................................


Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận)................................


Tỉnh (thành phố): .......................................................................................


Bến thuộc loại: (6): .............................................................................................


Bến được sử dụng để: (7).....................................................................................


Phạm vi vùng nước sử dụng (8)


- Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ;


- Chiều rộng.............. mét, từ mép bờ trở ra.


Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (9)


.................................................................................................................................


Thời hạn xin hoạt động từ ngày..................................... đến ngày.......................


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.


Người làm đơn

   Ký tên

7. Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa đường thủy nội đị địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được phương tiện lớn hơn.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật..

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã nộp lần trước, kèm theo giấy tờ về những thay đổi này


- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (photo).


- Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý đường thủy nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa. 


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường của phương tiện và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với phao nổi (nếu sử dụng phao nổi).


- Các giấy tờ có liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm)


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: 40.000 đồng/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không cho phép xây dựng bến thủy nội địa trong các trường hợp sau:

+ Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


+ Vị trí cách nơi giao nhau của 2 bờ của 2 sông (tạo thành ngã ba, ngã tư sông) nhỏ hơn 200 mét đối với khu vực ngoài thị xã, thị trấn và cách nhỏ hơn 100 mét đối khu vực thị xã, thị trấn.


+ Phạm vi bụng đường cong của sông mà tầm nhìn dưới 150 mét.


+ Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


+ Tại các vị trí mà nếu xây dựng thì hoạt động bến thủy nội địa làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, làm hư hỏng các công trình khác, (chỉ được xây dựng khi đồng thời thực hiện biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gia cố bảo vệ các công trình khác.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa; Hướng dẫn số: 52/CĐS-PCVT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Cục đường sông Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa.

Mẫu đơn:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 
BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)...........................................................................................


Tên tổ chức, cá nhân (3).......................................................................................


Địa chỉ: (4) .........................................................................................................


Số điện thoại: ......................... Số FAX .............................................................


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) .................


Vị trí bến: (5) : từ km thứ ................................đến km thứ .................................


Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) .................................


Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận)................................


Tỉnh (thành phố): .......................................................................................


Bến thuộc loại: (6): .............................................................................................


Bến được sử dụng để: (7).....................................................................................


Phạm vi vùng nước sử dụng (8)


- Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ;


- Chiều rộng.............. mét, từ mép bờ trở ra.


Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (9)


.................................................................................................................................


Thời hạn xin hoạt động từ ngày..................................... đến ngày.......................


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.


Người làm đơn

   Ký tên

8. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông trong trường hợp chia tách, sáp nhập.


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật..

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


-Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường.


- Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông.


- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận vị trí bến bảo đảm các điều kiện theo quy định.


- Bản thiết kế công trình bến theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật  bến phà, đối với bến có phương tiện vận tải ngang sông được phép chở ôtô.


- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.


- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (photo)


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo).


- Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải hành khách ngang sông (photo).


- Bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải hành khách ngang sông (photo).


- Bản nghiệm thu hoàn công công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đầu tư xây dựng, đối với bến có phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ôtô.


- Hợp đồng thuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác bến đồng thời là chủ bến).


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: 40.000 đồng/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không cho phép xây dựng bến thủy nội địa trong các trường hợp sau:


- Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


- Vị trí cách nơi giao nhau của 2 bờ của 2 sông (tạo thành ngã ba, ngã tư sông) nhỏ hơn 200 mét đối với khu vực ngoài thành phố, thị trấn và cách nhỏ hơn 100 mét đối khu vực thành phố, thị trấn.


- Phạm vi bụng đường cong của sông mà tầm nhìn dưới 150 mét.


- Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


- Tại các vị trí mà nếu xây dựng thì hoạt động bến thủy nội địa làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, làm hư hỏng các công trình khác, (chỉ được xây dựng khi đồng thời thực hiện biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gia cố bảo vệ các công trình khác.


- Những nơi thuận tiện về đường bộ ở 2 bờ sông thì cần có khoảng cách nhất định giữa 2 bến không nhỏ hơn 2.000 mét.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa; Hướng dẫn số: 52/CĐS-PCVT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Cục đường sông Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa; Văn bản số: 551/SGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.


Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Kính gửi: ..................................................................


Tên tổ chức, cá nhân.............................................................................................


Địa chỉ: .................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......................... ngày...........................


do cơ quan: .................................................................................................... cấp


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:


Tên bến.................................................................................................................


Vị trí bến:.............................................................................................................


- Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải, trái).......................... của sông.................., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)...................


..............................................................................................................................


Thời hạn xin hoạt động:


Đặc điểm công trình bến:


- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:...........................................................................


                      Chiều rộng:......................................................................................


                      Độ dốc:............................................................................................


Số lượng phương tiện thủy:...................................................................................


Trọng tải: ..............................................................................................................


- Số lượng hành khách...........................................................................................


- Loại phương tiện đường bộ được phép chở:........................................................


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.

		Xác nhận của UBND cấp xã

		Người làm đơn


        Ký tên





9. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật..

Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường.


- Các văn bản hợp pháp về chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.


- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận vị trí bến bảo đảm các điều kiện theo quy định.


- Bản thiết kế công trình bến theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật  bến phà, đối với bến có phương tiện vận tải ngang sông được phép chở ôtô.


- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.


- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (photo)


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo).


- Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải hành khách ngang sông (photo).


- Bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải hành khách ngang sông (photo).


- Bản nghiệm thu hoàn công công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đầu tư xây dựng, đối với bến có phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ôtô.


- Hợp đồng thuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác bến đồng thời là chủ bến).


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: 40.000 đồng/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không cho phép xây dựng bến thủy nội địa trong các trường hợp sau:


- Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


- Vị trí cách nơi giao nhau của 2 bờ của 2 sông (tạo thành ngã ba, ngã tư sông) nhỏ hơn 200 mét đối với khu vực ngoài thành phố, thị trấn và cách nhỏ hơn 100 mét đối khu vực thành phố, thị trấn.


- Phạm vi bụng đường cong của sông mà tầm nhìn dưới 150 mét.


- Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


- Tại các vị trí mà nếu xây dựng thì hoạt động bến thủy nội địa làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, làm hư hỏng các công trình khác, (chỉ được xây dựng khi đồng thời thực hiện biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gia cố bảo vệ các công trình khác.


- Những nơi thuận tiện về đường bộ ở 2 bờ sông thì cần có khoảng cách nhất định giữa 2 bến không nhỏ hơn 2.000 mét.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.; Hướng dẫn số: 52/CĐS-PCVT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Cục đường sông Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa.; Văn bản số: 551/SGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

..................., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Kính gửi: ..................................................................


Tên tổ chức, cá nhân.............................................................................................


Địa chỉ: .................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......................... ngày...........................


do cơ quan: .................................................................................................... cấp


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:


Tên bến.................................................................................................................


Vị trí bến:.............................................................................................................


- Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải, trái).......................... của sông.................., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)...................


..............................................................................................................................


Thời hạn xin hoạt động:


Đặc điểm công trình bến:


- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:...........................................................................


                      Chiều rộng:......................................................................................


                      Độ dốc:............................................................................................


Số lượng phương tiện thủy:...................................................................................


Trọng tải: ..............................................................................................................


- Số lượng hành khách...........................................................................................


- Loại phương tiện đường bộ được phép chở:........................................................


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.

		Xác nhận của UBND cấp xã

		Người làm đơn


        Ký tên





10. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông trong trường hợp xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật..

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã nộp lần trước, kèm theo các giấy tờ về những thay đổi này.


- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận vị trí bến bảo đảm các điều kiện theo quy định.


- Bản thiết kế công trình bến theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật  bến phà, đối với bến có phương tiện vận tải ngang sông được phép chở ôtô.


- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.


- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (photo)


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo).


- Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải hành khách ngang sông (photo).


- Bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải hành khách ngang sông (photo).


- Bản nghiệm thu hoàn công công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đầu tư xây dựng, đối với bến có phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ôtô.


- Hợp đồng thuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác bến đồng thời là chủ bến).


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


- Lệ phí: 40.000 đồng/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không cho phép xây dựng bến thủy nội địa trong các trường hợp sau:


- Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


- Vị trí cách nơi giao nhau của 2 bờ của 2 sông (tạo thành ngã ba, ngã tư sông) nhỏ hơn 200 mét đối với khu vực ngoài thành phố, thị trấn và cách nhỏ hơn 100 mét đối khu vực thành phố, thị trấn.


- Phạm vi bụng đường cong của sông mà tầm nhìn dưới 150 mét.


- Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


- Tại các vị trí mà nếu xây dựng thì hoạt động bến thủy nội địa làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, làm hư hỏng các công trình khác, (chỉ được xây dựng khi đồng thời thực hiện biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gia cố bảo vệ các công trình khác.


- Những nơi thuận tiện về đường bộ ở 2 bờ sông thì cần có khoảng cách nhất định giữa 2 bến không nhỏ hơn 2.000 mét.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa; Hướng dẫn số: 52/CĐS-PCVT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Cục đường sông Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa; Văn bản số: 551/SGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.


Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Kính gửi: ..................................................................


Tên tổ chức, cá nhân.............................................................................................


Địa chỉ: .................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......................... ngày...........................


do cơ quan: .................................................................................................... cấp


Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:


Tên bến.................................................................................................................


Vị trí bến:.............................................................................................................


- Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải, trái).......................... của sông.................., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)...................


..............................................................................................................................


Thời hạn xin hoạt động:


Đặc điểm công trình bến:


- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:...........................................................................


                      Chiều rộng:......................................................................................


                      Độ dốc:............................................................................................


Số lượng phương tiện thủy:...................................................................................


Trọng tải: ..............................................................................................................


- Số lượng hành khách...........................................................................................


- Loại phương tiện đường bộ được phép chở:........................................................


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.

		Xác nhận của UBND cấp xã

		Người làm đơn


        Ký tên





11. Thủ tục: Công bố cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật..

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ trình về đầu tư xây dựng cảng, nội dung bao gồm: Dự kiến quy mô và địa điểm xây dựng, mục đích sử dụng, phạm vi vùng nước, luồng vào cảng, loại phương tiện thủy lớn nhất được phép tiếp nhận, phương án khai thác.


  - Nộp bản sao Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình cảng, bình đồ vùng nước cảng, thiết kế lắp đặt báo hiệu xác định vùng nước cảng và phương án bảo đảm an toàn giao thông khi thi công.


- Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa (theo mẫu quy định).


- Bản sao Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.


- Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng và bình đồ vùng nước cảng


- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.


- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa và hoàn thành việc thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trìng xây dựng cảng (nếu có). 


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường của phương tiện và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi).


- Các giấy tờ có liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm)


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 10 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


+ Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”; Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 05 năm 2005 của Bộ GTVT Quản lý đường thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......................., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)............................................................................................


Tên tổ chức, cá nhân (4).......................................................................................


Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................


Số điện thoại: ............................. Số FAX ............................................................


Đề nghị được công bố Cảng (2) ............................................................................


Vị trí cảng (3) : từ km thứ ................................ đến km thứ .................................


Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ..............................................


Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận).............................................


Tỉnh (thành phố): ....................................................................................................


Cảng thuộc loại (5a): ..............................................................................................


.................................................................................................................................


Phạm vi vùng đất sử dụng (6): ................................................................................


.................................................................................................................................


Phạm vi vùng nước sử dụng (7): .............................................................................


.................................................................................................................................


Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi....):........................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): .................................................


.................................................................................................................................


Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.


Tổ chức (cá nhân) làm đơn


           Ký tên và đóng dấu


12. Thủ tục: Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật..

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:

+ Nhận Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy phép phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản trình cơ quan có thẩm quyền đề nghị đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: Không có quy định

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 05 năm 2005 của Bộ GTVT Quản lý đường thủy nội địa”

13. Thủ tục: Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương trường hợp có chướng ngại vật đột xuất; phòng, chống lụt bão, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: 


- Sở Giao thông vận tải tiến hành xác định vị trí chướng ngại vật và có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Bước 2:

- Công bố hạn chế giao thông đường thủy trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Thời gian giải quyết: Không có quy định

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và  Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hạn chế giao thông

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 05 năm 2005 của Bộ GTVT Quản lý đường thủy nội địa” 


14. Thủ tục: Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương trường hợp thi công công trình

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Văn bản chấp thuận cho phép thi công công trình trong phạm vi đường thủy nội địa tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Văn bản chấp thuận phải nộp lại giấy hẹn.


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


+ Thông báo hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương trên phương tiện thông tin đại chúng.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm: 


 - Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông ĐTNĐ.


 - Phương án thi công công trình.


 - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình bao gồm:


    * Thuyết minh chung về phương án


    * Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông. Vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế.


    * Phương án bố trí nhân lực. 


    * Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công.


    * Bảng tổng hợp hạng mục và khối lượng công việc.  

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-Thời gian giải quyết: 10 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và  Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận; Thông báo hạn chế giao thông.

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 05 năm 2005 của Bộ GTVT Quản lý đường thủy nội địa” 


15. Thủ tục: Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương  trường hợp tổ chức các hoạt động lễ hội, thể thao…

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Văn bản chấp thuận cho phép thi công công trình trong phạm vi đường thủy nội địa tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:

- Công dân đến nhận Văn bản chấp thuận phải nộp lại giấy hẹn.


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


+ Thông báo hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương trên phương tiện thông tin đại chúng.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm: 


 - Văn bản đề nghị công bố hạn chế giao thông (nêu rõ địa điểm, thời gian, phạm vi, quy mô tổ chức hoạt động).


 - Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.


 - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình bao gồm:


    ( Thuyết minh chung về phương án


    ( Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông. Vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế.


    ( Phương án bố trí nhân lực. 


    ( Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực                 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời gian giải quyết: 05 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và  Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận; Thông báo hạn chế giao thông.

- Lệ Phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 05 năm 2005 của Bộ GTVT Quản lý đường thủy nội địa” 


16. Thủ tục: Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, trong trường hợp phân chia, sáp nhập cảng

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Quyết định công bố lại cảng tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:


- Công dân đến nhận Quyết định phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa (theo mẫu quy định).


- Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia, sáp nhập cảng thuỷ nội địa.


- Bản sao Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.


- Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng và bình đồ vùng nước cảng


- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.


- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa và hoàn thành việc thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trìng xây dựng cảng (nếu có). 


- Giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật và bảo vệ mội trường của phương tiện và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi).


- Các giấy tờ có liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm)


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 10 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và  Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

- Lệ Phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


+ Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa” -BGTVT ngày 17 tháng 05 năm 2005 của Bộ GTVT Quản lý đường thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.


17. Thủ tục: Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trường hợp chuyển quyền sở hữu

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Quyết định công bố lại cảng tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:


- Công dân đến nhận Quyết định phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa (theo mẫu quy định).


- Các văn bản hợp pháp về chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.


- Bản sao Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.


- Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng và bình đồ vùng nước cảng


- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.


- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa và hoàn thành việc thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trìng xây dựng cảng (nếu có). 


- Giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật và bảo vệ mội trường của phương tiện và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi).


- Các giấy tờ có liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm)


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 10 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và  Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

- Lệ Phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


+ Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa” -BGTVT ngày 17 tháng 05 năm 2005 của Bộ GTVT Quản lý đường thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……………....., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)............................................................................................


Tên tổ chức, cá nhân (4).......................................................................................


Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................


Số điện thoại: ............................. Số FAX ............................................................


Đề nghị được công bố Cảng (2) ............................................................................


Vị trí cảng (3) : từ km thứ ................................ đến km thứ .................................


Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ..............................................


Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận).............................................


Tỉnh (thành phố): ....................................................................................................


Cảng thuộc loại (5a): ..............................................................................................


.................................................................................................................................


Phạm vi vùng đất sử dụng (6): ................................................................................


.................................................................................................................................


Phạm vi vùng nước sử dụng (7): .............................................................................


.................................................................................................................................


Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi....):........................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): .................................................


.................................................................................................................................


Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.


Tổ chức (cá nhân) làm đơn

           Ký tên và đóng dấu


18. Thủ tục: Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được phương tiện lớn hơn.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Quyết định công bố lại cảng tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:


- Công dân đến nhận Quyết định phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa (theo mẫu quy định, ghi rõ phần bổ sung).


- Bản sao Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.


- Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng và bình đồ vùng nước cảng


- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.


- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa và hoàn thành việc thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trìng xây dựng cảng (nếu có). 


- Giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật và bảo vệ mội trường của phương tiện và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi).


- Các giấy tờ có liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm)


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 10 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và  Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

- Lệ Phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


+ Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa” -BGTVT ngày 17 tháng 05 năm 2005 của Bộ GTVT Quản lý đường thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.


Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: ............................................................................................


Tên tổ chức, cá nhân (4).......................................................................................


Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................


Số điện thoại: ............................. Số FAX ............................................................


Đề nghị được công bố Cảng (2) ............................................................................


Vị trí cảng (3) : từ km thứ ................................ đến km thứ .................................


Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ..............................................


Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận).............................................


Tỉnh (thành phố): ....................................................................................................


Cảng thuộc loại (5a): ..............................................................................................


.................................................................................................................................


Phạm vi vùng đất sử dụng (6): ................................................................................


.................................................................................................................................


Phạm vi vùng nước sử dụng (7): .............................................................................


.................................................................................................................................


Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi....):........................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): .................................................


.................................................................................................................................


Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.


Tổ chức (cá nhân) làm đơn


           Ký tên và đóng dấu


19. Thủ tục: Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, trong trường hợp quyết định công bố cảng hết hạn.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Quyết định công bố lại cảng tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:


- Công dân đến nhận Quyết định phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa, nếu không thay đổi thì đơn đề nghị công bố ghi rõ tình trạng cảng không thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trước, trường hợp có thay đổi thì đơn đề nghị công bố ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trước, kèm theo các giấy tờ liên quan đến những thay đổi này.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 10 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và  Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

- Lệ Phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, cống.


+ Tại các vị trí cấm theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT ban hành "Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa” -BGTVT ngày 17 tháng 05 năm 2005 của Bộ GTVT Quản lý đường thủy nội địa”; Quyết định số: 2613/2005/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa.


Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)............................................................................................


Tên tổ chức, cá nhân (4).......................................................................................


Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................


Số điện thoại: ............................. Số FAX ............................................................


Đề nghị được công bố Cảng (2) ............................................................................


Vị trí cảng (3) : từ km thứ ................................ đến km thứ .................................


Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ..............................................


Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận).............................................


Tỉnh (thành phố): ....................................................................................................


Cảng thuộc loại (5a): ..............................................................................................


.................................................................................................................................


Phạm vi vùng đất sử dụng (6): ................................................................................


.................................................................................................................................


Phạm vi vùng nước sử dụng (7): .............................................................................


.................................................................................................................................


Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi....):........................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): .................................................


.................................................................................................................................


Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.


Tổ chức (cá nhân) làm đơn


           Ký tên và đóng dấu


20. Thủ tục: Công bố mở lại luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ và viết biên lai thu lệ phí và thu lệ phí theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Quyết định công bố lại cảng tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:


- Công dân đến nhận Quyết định phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa

- Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt


- Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thủy nội địa đề nghị công bố


- Thuyết minh luồng, tuyến đường thủy nội địa

- Sơ đồ bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, tổ chức quản lý đường thủy nội địa trên tuyến.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: Không có quy định


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và  Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

- Lệ Phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Bộ GTVT Về quản lý đường thủy nội địa. 


21. Thủ tục: Công bố mở mới luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Quyết định công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:


- Công dân đến nhận Quyết định phải nộp Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa

- Quyết định phê duyệt dự án


- Hồ sơ thiết kế của dự án


- Hồ sơ hoàn công công trình


- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của chủ đầu tư.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: Không có quy định


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và  Sửa chữa công trình giao thông 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 

- Lệ Phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Bộ GTVT Về quản lý đường thủy nội địa.


22. Thủ tục: Cấp Giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không chuyển vùng.

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ);


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký:


- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 3;


- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ;


- Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;


- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu)


* Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký kiểm tra:


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;


- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền;


- Đối với tổ chức nước ngoài: Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam. Đối với cá nhân nước ngoài: Giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 03 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ )


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.


 - Lệ phí: 70.000 đồng/giấy 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 3.


+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Kiểm tra thực tế đúng như Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT

Mẫu đơn:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu)


                 Kính gởi: 



Tên chủ phương tiện : ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:


Tên phương tiện:
 Số đăng ký: …………………………….

Công dụng: 
 Ký hiệu thiết kế: ……………………….

Năm và nơi đóng: …………………………………………………………………………….

Cấp tàu:
           Vật liệu vỏ: ………………………………. 


Chiều dài thiết kế:
m      Chiều dài lớn nhất: ………………………. m


Chiều rộng thiết kế:
m      Chiều rộng lớn nhất: …………………….. m


Chiều cao mạn:
m       Chiều chìm: ……………………………… m


Mạn khô:
m      Trọng tải toàn phần: ……………………  tấn


Số người được phép chở
người    Sức kéo đẩy: …………………………. kg


Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Máy phụ (nếu có) ……………………………………………………………………………..

Phương tiện này được (mua hoặc điều chuyển …….. ) từ:


(ông, bà hoặc cơ quan, đơn vị): …………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Đã đăng ký tại : ………………………………… ngày 
 tháng 
 năm …..…


Nay đề nghị  …………………………………………… đăng ký lại phương tiện trên.


Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.


Xác nhận của chính quyền địa phương
……, ngày …. tháng ….. năm 200…
      cấp phường, xã



            Chủ phương tiện 


          (Nếu chủ tàu là cá nhân)


                      (Ký tên, đóng dấu)


(Nội dung: Xác nhận ông bà ……………………..



đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương)


                (Ký tên, đóng dấu)

23. Thủ tục: Cấp Giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa đăng ký lần đầu, phương tiện chưa khai thác


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ);


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký:


- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo (mẫu quy định) Mẫu số 1;


- Hai ảnh màu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;


- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. 


* Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký kiểm tra:


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;


- Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật, đối với phương tiện được nhập khẩu;


- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;


- Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam, đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam, đối với cá nhân nước ngoài;


- Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bên thuê.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 03 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ )


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.


 - Lệ phí: 70.000 đồng/giấy 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 1.


+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Kiểm tra thực tế đúng như Giấy chứng nhận ATKT & BVMT phương tiện thuỷ nội địa hoặc Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm..


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện đăng ký lần đầu)


                 Kính gởi: 



Tên chủ phương tiện : ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:


Tên phương tiện:
 Ký hiệu thiết kế:…………………………...

Công dụng: ……………………………………………………………………………………

Năm và nơi đóng: …………………………………………………………………………….

Cấp tàu:
           Vật liệu vỏ: ……………………………….

Chiều dài thiết kế:
m           Chiều dài lớn nhất: …………………. m


Chiều rộng thiết kế:
m           Chiều rộng lớn nhất: …………………. m


Chiều cao mạn:
m           Chiều chìm: ………………….……… m


Mạn khô:
m           Trọng tải toàn phần: ……………….  tấn


Số người được phép chở
người    Sức kéo đẩy: ………………………… kg


Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ): …………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Máy phụ (nếu có)  …………………………………………………………………………….

Giấy phép nhập khẩu (nếu có) ………………… ngày  …….. tháng …….. năm 200 …


Do cơ quan ……………………………………………………………………………… cấp.


Giấy chứng nhận an toàn và bảo vệ môi trường số:  …………………………………….

do cơ quan  ……………………………………………………………………………… cấp.


Biên lai nộp thuế trước bạ số  ………………….. ngày ………… tháng …... năm 200 ..

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.


Xác nhận của chính quyền địa phương
……, ngày …. tháng ….. năm 200…
      cấp phường, xã



            Chủ phương tiện 


          (Nếu chủ tàu là cá nhân)


                      (Ký tên, đóng dấu)


(Nội dung: Xác nhận ông bà ……………………..



đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương)


                (Ký tên, đóng dấu)

24. Thủ tục: Cấp Giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa chuyển quyền sở hữu phương tiện, có chuyển vùng


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ);


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký:


- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 3;


- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ;


- Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;


- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu)


* Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký kiểm tra:


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;


- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền;


- Đối với tổ chức nước ngoài: Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam. Đối với cá nhân nước ngoài: Giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 03 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ )


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.


 - Lệ phí: 70.000 đồng/giấy 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 3.


+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Kiểm tra thực tế đúng như Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT

Mẫu đơn:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu)


                 Kính gởi: 



Tên chủ phương tiện : ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:


Tên phương tiện:
 Số đăng ký: …………………………….

Công dụng: 
 Ký hiệu thiết kế: ……………………….

Năm và nơi đóng: …………………………………………………………………………….

Cấp tàu:
           Vật liệu vỏ: ………………………………. 


Chiều dài thiết kế:
m      Chiều dài lớn nhất: ………………………. m


Chiều rộng thiết kế:
m      Chiều rộng lớn nhất: …………………….. m


Chiều cao mạn:
m       Chiều chìm: ……………………………… m


Mạn khô:
m      Trọng tải toàn phần: ……………………  tấn


Số người được phép chở
người    Sức kéo đẩy: …………………………. kg


Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Máy phụ (nếu có) ……………………………………………………………………………..

Phương tiện này được (mua hoặc điều chuyển …….. ) từ: (ông, bà hoặc cơ quan, đơn vị): …………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Đã đăng ký tại : ………………………………… ngày 
 tháng 
 năm …..…


Nay đề nghị  …………………………………………… đăng ký lại phương tiện trên.


Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.


Xác nhận của chính quyền địa phương
……, ngày …. tháng ….. năm 200…
      cấp phường, xã



            Chủ phương tiện 


          (Nếu chủ tàu là cá nhân)


                      (Ký tên, đóng dấu)


(Nội dung: Xác nhận ông bà ……………………..


đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương)


                (Ký tên, đóng dấu)

25. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trường hợp mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo bước sau:

- Công dân đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, có xác nhận của cơ quan Cảng vụ Đường thuỷ nội địa quản lý cảng, bến thuỷ nội địa nếu phương tiện bị chìm đắm, bị cháy trong khu vực cảng, bến thuỷ nội địa hoặc có xác nhận của Cảnh sát Giao thông đường thuỷ quản lý địa bàn nếu phương tiện bị chìm đắm, bị cháy ngoài phạm vi vùng nước của cảng, bến thuỷ nội địa;


- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi sau khi sửa chữa đã được cơ quan đăng kiểm cho phép hoạt động;


- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện sau khi sửa chữa xong, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 03 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.


 - Lệ phí: 70.000 đồng/giấy 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa  theo Mẫu số 5.


+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện bị mất đăng ký do chìm đắm hoặc bị cháy)


                 Kính gởi: 



Tên chủ phương tiện : ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: …………………………. Số đăng ký: ………….

do Sở ……………………………………………. cấp ngày …… tháng …… năm ………


có đặc điểm cơ bản như sau:


Ký hiệu thiết kế:
Cấp tàu: ……………………………………

Công dụng: 
Vật liệu vỏ: …………………………………

Năm và nơi đóng: ……………………………………………………………………………..

Chiều dài thiết kế:
m           Chiều dài lớn nhất: …………………… m


Chiều rộng thiết kế:
m           Chiều rộng lớn nhất:
 m


Chiều cao mạn:
m           Chiều chìm: …………………………… m


Mạn khô:
m           Trọng tải toàn phần: ………………..  tấn


Số người được phép chở
người    Sức kéo đẩy: …………………………. kg


Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):



Máy phụ (nếu có) 



Nay đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa với lý do: 



(nêu lý do giấy chứng nhận đăng ký bị mất, thời gian, địa diểm bị mất …).


Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.


         Xác nhận của Cảnh sát 


……, ngày …. tháng ….. năm 200…

         Giao thông đường thủy 


 
Chủ phương tiện 


   (Ký tên, đóng dấu)


26. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ);


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện:  


- Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký:


- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 3;


- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;


- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp;


- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu. 


* Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký kiểm tra:


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 02 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.


- Lệ phí: 70.000 đồng/giấy 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 3.


+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:


+ Kiểm tra thực tế đúng như Giấy chứng nhận ATKT & BVMT phương tiện thuỷ nội địa hoặc Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm..


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật)


                 Kính gởi: 



Tên chủ phương tiện : ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….. ……………….

Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện có đặc điểm cơ bản như sau:


Tên phương tiện:
 Số đăng ký: ………………………………

do Sở  …………………………………………… cấp ngày …… tháng …… năm ……..


Công dụng: 
 Ký hiệu thiết kế: ……………………………

Năm và nơi đóng: …………………………………………………………………………….

Cấp tàu:
    Vật liệu vỏ: ………………………………. 


Chiều dài thiết kế:
m           Chiều dài lớn nhất:……………………. m


Chiều rộng thiết kế:
m           Chiều rộng lớn nhất: …………………. m


Chiều cao mạn:
m           Chiều chìm:……………………………. m


Mạn khô:
m           Trọng tải toàn phần:…………………  tấn


Số người được phép chở
người    Sức kéo đẩy:………………………….. kg


Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Máy phụ (nếu có)  …………………………………………………………………………….

Nay đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện trên với lý do: ……………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………..

(Nêu các thông số kỹ thuật thay đổi của phương tiện xin đăng ký lại).


Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.


…..………, ngày …. tháng ….. năm 200…
  

        Chủ phương tiện 


                              (Ký tên, đóng dấu)


27. Thủ tục : Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đăng ký lần đầu, phương tiện đang khai thác


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký phương tiện thủy nội địa và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ);


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký:


- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;


- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;


- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

* Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký kiểm tra:


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của  phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 03 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ )


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.


- Lệ phí:  70.000 đồng/giấy 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:


+ Có xác nhận của chính quyền địa phương là tài sản hiện không có tranh chấp.


+ Kiểm tra thực tế đúng như Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa hoặc Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm..


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT

Mẫu đơn:

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


(Dùng cho phương tiện đang khai thác đăng ký lần đầu)








Kính gửi: .....................................................................................


Chủ phương tiện: ................................................... 

Địa chỉ: .............................................................................................

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:


Tên phương tiện: .....................................
Chiều cao mạn: .......................m


Năm hoạt động:..................................... . 
Chiều chìm:……......................m


Công dụng:……..………………………..

Mạn khô:……………………..m


Năm và nơi đóng:..................……………

Trọng tải toàn phần: ...............tấn


Vật liệu vỏ:………........…………………

Số người có thể chở:…….. người


Chiều dài lớn nhất:..............................(m)


Sức kéo, đẩy……………..…. tấn


Chiều rộng lớn nhất:……………..…..(m)


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ………................................... ........................................................................................................................................    


Máy phụ (Nếu có): ....................................…..................................................................


Phương tiện này được (Mua lại, hoặc đóng tại ...):………..………………………………


……...………...............(Cá nhân hoặc tổ chức).....…….................................................


Địa chỉ : .........................................................................................................................


Thời gian (Mua, tặng, đóng)…………………………..…..  ngày...... tháng ...... năm ......


Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ số ............   ngày .....  tháng .....  năm 200... 


Nay đề nghị ................................................……………… đăng ký phương tiện trên.


     
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền sở hữu hợp pháp đối với phương tiện và lời khai trên.


Xác nhận của đại diện chính quyền địa phương
      .........., ngày .... tháng .... năm 200... cấp phường, xã



  CHỦ PHƯƠNG TIỆN

    (Nội dung: Xác nhận ông, bà ............                                       (Ký tên)


đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương


có phương tiện nói trên và không tranh chấp


về quyền sở hữu)



(Ký tên, đóng dấu)

28. Thủ tục: Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

+ Công dân đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ);


+ Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện:  


- Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 4;


- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ;


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 03 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.


- Lệ phí: 70.000 đồng/giấy 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 4.


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI 


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện thay đổi địa chỉ trụ sở hoặc 


đăng ký hộ khẩu thường trú sang tỉnh, thành phố khác)


                 Kính gởi: 



                 Đồng kính gởi:



Tên chủ phương tiện : ………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………….

Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: 
 Số đăng ký: …………….

do Sở …………………………………………….. cấp ngày …… tháng …… năm ………


có đặc điểm cơ bản như sau:


Ký hiệu thiết kế:
Cấp tàu: ……………………………………

Công dụng: 
Vật liệu vỏ:………………………………….

Năm và nơi đóng:……………………………………………………………………………...

Chiều dài thiết kế:
m           Chiều dài lớn nhất:……………………. m


Chiều rộng thiết kế:
m           Chiều rộng lớn nhất:………………….. m


Chiều cao mạn:
m           Chiều chìm:……………………………. m


Mạn khô:
m           Trọng tải toàn phần:…………………  tấn


Số người được phép chở
người    Sức kéo đẩy:………………………….. kg


Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Máy phụ (nếu có) ……………………………………………………………………………..

Nay đề nghị đăng ký lại phương tiện trên theo địa chỉ mới là: ………………………......

…………………………………………………………………………………………………..

(nêu lý do thay đổi địa chỉ).


…………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định hiện hành của Nhà nước trong việc quản lý và sử dụng phương tiện.


		Xác nhận của cơ quan cấp đăng ký cũ


(Nội dung: Xác nhận phương tiện trên do ……………………………………………                     


là chủ phương tiện đã đăng ký tại cơ quan và nay xin chuyển vùng. Đã xóa tên trong sổ đăng ký phương tiện thủy nội địa tại địa phương từ ngày …… tháng ……. năm ……)


(Ký tên, đóng dấu)

		………, ngày …. tháng ….. năm 200…


Chủ phương tiện


(Ký tên, đóng dấu)





29. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trường hợp mất vì các lý do khác

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

+ Công dân đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


+ Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện:  


- Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 5a;


- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện sau khi sửa chữa xong, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 03 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.


- Lệ phí: 70.000 đ/giấy 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu số 5a


+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Có ý kiến xác minh bằng văn bản của Cục CSGT đường thủy.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







		ĐƠN ĐỀ NGHỊ  CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


(Dùng cho phương tiện bị mất đăng ký vì các lý do khác)








Kính gửi: .....................................................................................


Chủ phương tiện: ..............................................................................................


Địa chỉ: .............................................................................…….............................


Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: .......................
Số đăng ký : ..........….........


do …............................……........ cấp ngày ......... tháng ..….... năm .............


có đặc điểm cơ bản như sau:


Ký hiệu thiết kế: ................................... 


Cấp tàu: ...........................


Công dụng: ...........................................


Vật liệu vỏ: ....................


Năm và nơi đóng: ...........................................................................…..........


Chiều dài thiết kế: ..............…m


Chiều dài lớn nhất: .................. m


Chiều rộng thiết kế:...........… m


Chiều rộng lớn nhất:................. m


Chiều cao mạn:....................…m


Chiều chìm: .............................  m


Mạn khô: ...............................m


Trọng tải toàn phần:................  tấn


Số người được phép chở:....... người


Sức kéo, đẩy: ............... tấn


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ..........................................


.................................................................................................................……...    


Máy phụ (Nếu có): ..............................................................................................


Nay đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa với lý do: 



(Nêu lý do giấy chứng nhận đăng ký bị mất, thời gian, địa điểm bị  mất..... )



Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.




.




......., ngày .... tháng .... năm .............


     

                 




CHỦ PHƯƠNG TIỆN


30. Thủ tục: Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Giấy Chấp thuận xóa sổ đăng ký phương tiện thủy nội địa tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

+ Công dân đến nhận Công văn chấp thuận xóa sổ phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


+ Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 3a;


- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : Trong ngày.


- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận xóa sổ đăng ký phương tiện thủy nội địa.


- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 3a.


- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ XOÁ ĐĂNG KÝ


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: .....................................................................................


Chủ phương tiện: .......................................................................................................


Địa chỉ: ....................................................................................................................


Đề nghị cơ quan xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:


Tên phương tiện: ...............................


Số đăng ký: .........................


Công dụng: ..................................... . 


Ký hiệu thiết kế: ....................


Năm và nơi đóng: ……………………………………..……………………………..


Cấp tàu: .......................................…….

Vật liệu vỏ: ................................


Chiều dài thiết kế: ....................…….m

Chiều dài lớn nhất: ..............…m


Chiều rộng thiết kế:.....................….m

Chiều rộng lớn nhất:.................m


Chiều cao mạn: .................................m

          Chiều chìm: ......................m


Mạn khô: .............................................
m

Trọng tải toàn phần:............tấn


Số người được phép chở: ................... người

Sức kéo, đẩy: ...................tấn


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ): …………................................ ........................................................................................................................................   


Máy phụ (Nếu có): ...............................................................................................


Nay đề nghị ................................................………… xoá đăng ký lại phương tiện trên.


Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.









.........., ngày .... tháng .... năm 200...







 


CHỦ PHƯƠNG TIỆN 

31: Thủ tục: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo bước sau:

+ Công dân đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


+ Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


 + Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 7;


- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết : 02 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)


- Đối tượng thực hiện TTHC :Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.


 - Lệ phí: 70.000 đồng/giấy 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA





Kính gửi: .....................................................................................


Chủ phương tiện: .........................................................................................................


Địa chỉ: ..................................................................................…….............................


Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện có đặc điểm cơ bản như sau:


Tên phương tiện:.................................


Số đăng ký: ..........…...........


do …..…………………………….…… cấp ngày…….…tháng…….năm…………


Công dụng: ..................................................................................................................


Năm và nơi đóng: ..........................................................................................…..........


Cấp phương tiện:.......................


Vật liệu vỏ:..................................


Chiều dài thiết kế: ..............…m


Chiều dài lớn nhất: ..................m


Chiều rộng thiết kế:............… m


Chiều rộng lớn nhất:.................m


Chiều cao mạn:...................…m


Chiều chìm: .............................m


Mạn khô: ...............................m


Trọng tải toàn phần:...........tấn


Số người được phép chở :....... người


Sức kéo, đẩy: ...................tấn


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): .............................................


..................................................................................................................……...    


Máy phụ (Nếu có): ......................................................................................................



Nay đề nghị cơ quan đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo quy định.  



Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.




   




.........., ngày .... tháng .... năm .....




              




   CHỦ PHƯƠNG TIỆN

32.Thủ tục: Cấp Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống cho người trúng tuyển kỳ thi.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật

+ Nhận bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu sông hạng 3 tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 – TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


    - Công dân đến nhận bằng thuyền trưởng, máy trưởng phải xuất trình biên lai thu học phí và CMND để đối chiếu.



 - Công chức trả kết quả, kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết, ra biên lai thu lệ phí.


    - Công dân ký tên vào sổ lưu và nhận bằng

+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


-Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Biên lai thu học phí

- Xuất trình CMND bản gốc khi nhận Bằng


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết : Trong ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bằng


- Lệ phí: Bằng thuyền trưởng, máy trưởng H3: 50.000đ/giấy


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ GTVT; 

33. Thủ tục: Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng chỉ chuyên môn (được cấp theo các  Quyết định số: 914 QĐ/TCCB-LĐ; 3237/2001/QĐBGTVT; 36/2004/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT)

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: - Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định của pháp luật


Bước 2:


+ Nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và viết biên lai thu lệ phí.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận bằng thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng chỉ chuyên môn tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải -Số 83 đường 30/4 – TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


     - Công dân đến nhận bằng thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng chỉ chuyên môn phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ) và CMND để đối chiếu.


    - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng chỉ chuyên môn

- 03 ảnh màu 3x4cm kiểu chứng minh thư.


- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu.


- Bản sao bằng, Chứng chỉ chuyên môn cần đổi


- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do Trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa quận, huyện trở Lện cấp.


- Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải trình giấy phép thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng chỉ chuyên môn bản gốc và CMND bản gốc để đối chiếu.

- Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú: phải nộp bản sao hộ khẩu hoặc KT3 kèm.


- Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm, sinh: tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải làm bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ     


- Thời hạn giải quyết: 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Long


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng, Chứng chỉ chuyên môn


- Lệ phí: Bằng: 50.000đ/giấy; Chứng chỉ chuyên môn: 20.000đ/chứng chỉ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng chỉ chuyên môn

- Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Người có bằng, Chứng chỉ chuyên môn do các cơ quan có thẩm quyền cấp theo các QĐ số 914 QĐ/TCCB-LĐ ngày 16/4/1997; số 3237/2001/QĐ-BGTVT ngày 10/02/2001; số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ GTVT có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2012. Sau ngày 31/12/2012 không nhận đổi bằng, CCCM được cấp theo các quyết định trên.


- Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI BẰNG


THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG, CCCM


Kính gửi : ……………………………………………

Họ và Tên (viết in hoa) : ................................................................................


Sinh ngày : ............................  tháng ................... năm ..........................


Hộ khẩu thường trú : ........................................................................................


Hiện đang làm việc tại phương tiện có số đăng ký : …………………….................


Chức danh : …………...............................................................................................


Đơn vị : …………........................................................................................................


Tôi đã được cấp bằng, CCCM số: ..................... ngày: ........ tháng ....... năm .........

Theo Quyết định số: ............................ ngày: ........ tháng ....... năm .............................

Của: ……………………………………………………………………………………………


Đề nghị cho tôi được đổi bằng, CCCM để hành nghề


Xin gửi kèm theo: …......................................................................................................................


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


 
      ............, ngày....... tháng....... năm 


 



Người làm đơn 


(Ký và ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN


(Của thủ trưởng đơn vị quản lý thuyền viên hoặc


Chủ tịch UBND xã hoặc tương đương nếu thuyền viên là tư nhân)


Ông (bà): ……………………… có tên trong đơn nói trên hiện đang làm viêc tại phương tiện số đăng ký: ………………… chức danh: ……………..; thời gian làm việc theo chức danh: ……….. tháng.


Khả năng chuyên môn: ………………………………………………………………


Thái độ, tinh thần làm việc: ………………………………………………………….


Chấp hành pháp luật: ………………………………………………………………...


Đề nghị cơ quan cấp lại bằng, CCCM: …………… Cho ông (bà): ……………/.


Ngày....... tháng....... năm ..........










     (Ký tên, đóng dấu)

34. Thủ tục: Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn  tàu sông hạng 3.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: - Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định của pháp luật


Bước 2:


+ Nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn Phòng Sở Giao thông vận tải - Số 83 đường 30/4 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long


+ Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và viết biên lai thu lệ phí.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:


+ Nhận bằng thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng chỉ chuyên môn tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -Văn Phòng Sở Giao thông vận tải -Số 83 đường 30/4 – TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:


     - Công dân đến nhận bằng thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng chỉ chuyên môn phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ) và CMND để đối chiếu.


    - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà Nước


- Thành phần,số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng chỉ chuyên môn

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do Trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa quận, huyện trở Lện cấp.


- Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải trình giấy phép thuyền trưởng, máy trưởng bản gốc, Chứng chỉ chuyên môn và CMND bản gốc để đối chiếu.

- Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú: phải nộp bản sao hộ khẩu hoặc KT3 kèm.


- Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm, sinh: tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải làm bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ     


- Thời hạn giải quyết: 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Long


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng hoặc Chứng chỉ chuyên môn


- Lệ phí: Bằng: 50.000đ/giấy; Chứng chỉ chuyên môn: 20.000đ/chứng chỉ


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng chỉ chuyên môn

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:


CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------------------------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI BẰNG


THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG, CCCM

Kính gửi : ……………………………………………

Họ và Tên (viết in hoa) : ................................................................................


Sinh ngày : ............................  tháng ................... năm ..........................


Hộ khẩu thường trú : ........................................................................................


Hiện đang làm việc tại phương tiện có số đăng ký : …………………….................


Chức danh : …………...............................................................................................


Đơn vị : …………........................................................................................................


Tôi đã được cấp bằng, CCCM số: ..................... ngày: ........ tháng ....... năm .........

Theo Quyết định số: ............................ ngày: ........ tháng ....... năm .............................

Của: ……………………………………………………………………………………………


Đề nghị cho tôi được đổi bằng, CCCM để hành nghề


Xin gửi kèm theo: …......................................................................................................................


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


 
      ............, ngày....... tháng....... năm 


 



Người làm đơn 


(Ký và ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN


(Của thủ trưởng đơn vị quản lý thuyền viên hoặc


Chủ tịch UBND xã hoặc tương đương nếu thuyền viên là tư nhân)


Ông (bà): ……………………… có tên trong đơn nói trên hiện đang làm viêc tại phương tiện số đăng ký: ………………… chức danh: ……………..; thời gian làm việc theo chức danh: ……….. tháng.


Khả năng chuyên môn: ………………………………………………………………


Thái độ, tinh thần làm việc: ………………………………………………………….


Chấp hành pháp luật: ………………………………………………………………...


Đề nghị cơ quan cấp lại bằng, CCCM: …………… Cho ông (bà): ……………/.


Ngày....... tháng....... năm ..........










     (Ký tên, đóng dấu)

35. Thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải  đường thủy.


- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Vận tải – ATGT nằm trong Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định;


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời;


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận Chứng chỉ phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết nghỉ).


- Cách thức thực hiện:


- Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


 + Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải theo mẫu tại Phụ lục số 1, kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong thời gian không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ.


- Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề, nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng.


- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2.


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết :15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải  đường bộ.


- Lệ phí cấp: 30000 đồng/chứng chỉ. 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải theo mẫu.


+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn theo mẫu quy định

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:


+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.


+ Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở Lện do các cơ sở đào tạo của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp. Chuyên ngành được đào tạo phải phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ.


+ Có ít nhất 3 (ba) năm làm việc trong ngành xin được cấp chứng chỉ.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH 


DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Kính gửi :....................................................


1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………….

3. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………..

4. Quốc tịch:……………………………………………………………………………………

5. Số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp (số hộ chiếu và giấy tờ hợp lệ theo quy định):…………………………………………………………………………………

6. Địa chỉ thường trú:


7. Trình độ chuyên môn: .......................................(Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp)


8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:…………………………………………………………………

- Thời gian đã tham gia thiết kế:……………………………………………………………..

- Số phương tiện vận tải đã độc lập thiết kế: ………………………………………………

- Số phương tiện vận tải đã tham gia thiết kế:……………………………………………..

9. Đã được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải số ........., ngày.........tháng....... năm........ (đối với trường hợp xin cấp lại).


Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải với các nội dung thiết kế sau:


-......................................................................................................................................

-........................................................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ghi trong tờ khai này và cam kết hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.


.........., ngày.... tháng...... năm.....


Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)


BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ THIẾT KẾ 
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

1. Họ và tên:


2. Quá trình hoạt động chuyên môn thiết kế:


		STT

		Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải.


(Từ .... đến.... tham gia thiết kế phương tiện vận tải ở cơ quan, tổ chức nào? Hoặc độc lập thiết kế)

		Nội dung công việc về thiết kế đã làm Chủ trì hoặc tham gia thiết kế hoặc độc lập thiết kế (tên phương tiện, nếu có)

		Tự đánh giá năng lực thiết kế của bản thân.






		

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản tự khai này.


		Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Trường hợp không làm việc trong cơ quan, tổ chức thì phải xuất trình hợp đồng kinh tế để chứng minh những công việc đã thực hiện.




		......., ngày.... tháng..... năm ....


Người khai


(Ký và ghi rõ họ, tên)





36. Thủ tục: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải đường thủy (mất cấp lại)

- Trình tự thực hiện :


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải (số 83 đường 30/4, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định;


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời;


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ)


Bước 3:


+ Nhận Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải - ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long số 83 đường 30/4 Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:

- Công dân đến nhận Chứng chỉ phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng  (ngày lễ, Tết, chủ nhật nghỉ).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải theo mẫu tại Phụ lục số 1, kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong thời gian không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ.


- Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề, nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng.


- Giấy xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương;


- Bản khai kết quả hành nghề theo chứng chỉ đã được cấp;


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết : 05 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải


- Lệ phí: 30000 đồng / chứng chỉ. 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải theo mẫu tại Phụ lục số 1.


+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:


+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.


+ Không vi phạm các quy định tại Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải và pháp luật có liên quan.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ GTVT.

Mẫu đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH 


DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Kính gửi :....................................................


1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………….

3. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………..

4. Quốc tịch:……………………………………………………………………………………

5. Số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp (số hộ chiếu và giấy tờ hợp lệ theo quy định):…………………………………………………………………………………

6. Địa chỉ thường trú:


7. Trình độ chuyên môn: .......................................(Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp)


8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:…………………………………………………………………

- Thời gian đã tham gia thiết kế:……………………………………………………………..

- Số phương tiện vận tải đã độc lập thiết kế: ………………………………………………

- Số phương tiện vận tải đã tham gia thiết kế:……………………………………………..

9. Đã được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải số ........., ngày.........tháng....... năm........ (đối với trường hợp xin cấp lại).


Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải với các nội dung thiết kế sau:


-......................................................................................................................................

-........................................................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ghi trong tờ khai này và cam kết hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.


.........., ngày.... tháng...... năm.....


Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)


BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ THIẾT KẾ 
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

1. Họ và tên:


2. Quá trình hoạt động chuyên môn thiết kế:


		STT

		Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải.


(Từ .... đến.... tham gia thiết kế phương tiện vận tải ở cơ quan, tổ chức nào? Hoặc độc lập thiết kế)

		Nội dung công việc về thiết kế đã làm Chủ trì hoặc tham gia thiết kế hoặc độc lập thiết kế (tên phương tiện, nếu có)

		Tự đánh giá năng lực thiết kế của bản thân.






		

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản tự khai này.


		Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Trường hợp không làm việc trong cơ quan, tổ chức thì phải xuất trình hợp đồng kinh tế để chứng minh những công việc đã thực hiện.




		......., ngày.... tháng..... năm ....


Người khai


(Ký và ghi rõ họ, tên)





37. Thủ tục: Cho ý kiến chấp thuận đối với trường hơp thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:


+ Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).


Bước 3:


+ Nhận Văn bản chấp thuận tại Phòng Quản lý giao thông nằm trong Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông (số 46/1 đường 2/9 - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long)  theo bước sau:


- Công dân đến nhận Kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ).


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.


+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa đường thủy nội đị cho ý kiến. Nội dung văn bản phải ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình. 

- Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ cao độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia.


- Ngoài các quy định nêu trên, hồ sơ phải có các tài liệu theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể:


      + Đối với dự án công trình cầu vĩnh cửu, cầu tạm:


( Dữ liệu về khoan thông thuyền (vị trí, khẩu độ cầu, chiều cao tỉnh không)


( Mặt cắt dọc công trình thể hiện mặt cắt ngang đáy sông.


( Đối với cầu quay, cầu cất, cầu phao phải thể hiện rõ phương án và công nghệ đóng mở, vùng nước dự kiến bố trí cho phương tiện thủy neo đậu khi chờ đợi. 


       + Đối với dự án công trình đường ống, đường dây vượt qua luồng trên không:


 (Bản vẽ, các số liệu thể hiện rõ điểm thấp nhất của đường dây, đường ống (điểm thấp nhất của đường dây điện tính cả hành lang an toàn lưới điện theo tiêu chuẩn quy định).  


       + Đối với dự án công trình ngầm dưới đáy luồng:


  ( Bản vẽ thể hiện kích thước, cao trình của đỉnh kết cấu công trình ngầm.


      + Đối với dự án công trình bến phà:


  ( Bản vẽ thể hiện hướng và kích thước các bến ở hai bờ, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của phà.


      + Đối với công trình cảng cá, cảng làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng:


  ( Bản vẽ thể hiện mặt bằng khu vực cảng, kích thước kết cấu các cầu cảng, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động cảng.


      + Đối với công trình kè,công trình chỉnh trị:


  ( Bản vẽ thể hiện hướng và các kích thước của công trình, phần công trình nhô từ bờ ra ngoài.


      + Đối với công trình nạo vét luồng, khai thác tài nguyên:


  ( Bình đồ các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định vị trí nạo vét, đổ đất hoặc khai thác tài nguyên


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời gian giải quyết: 10 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trước khi thi công các công trình nêu trên tổ chức, các nhân thi công công trình phải gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa đề nghị xem xét chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa gồm:


 + Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.


 + Phương án thi công công trình.


 + Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình bao gồm:


    ( Thuyết minh chung về phương án


    ( Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông. Vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế.


    ( Phương án bố trí nhân lực. 


    ( Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công.


    ( Bảng tổng hợp hạng mục và khối lượng công việc.


Yêu cầu hoặc điều kiện 2:


- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc thi công công trình, chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình phải thực hiện các công việc sau đây:


+ Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định đối với công trình.


+ Tổ chức công tác rà quét, thanh thải vật chướng ngại phát sinh trong quá trình thi công, trong phạm vi vùng nước phục vụ thi công hoặc ngoài vùng nước thi công ảnh hưởng an toàn giao thông đường thủy nội địa.


+ Bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng cho đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực gồm:


 ( Biên bản kiểm tra rà quét vùng nước khu vực thi công sau khi đã hoàn thành công trình giữa chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình với đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực trên cơ sở phương án rà quét đã được thống nhất.


( Biên bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa của công trình đúng quy định.


( Biên bản bàn giao luồng khu vực thi công giữa chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình với đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà quét dọn sạch vật chướng ngại khu vực thi công.


( Các bản vẽ hoàn công gồm:


     * Bình đồ tổng thể vị trí công trình và phạm vi tổ chức rà quét thanh thải vật chướng ngại trong khu vực thi công. Bình đồ phải có nhận của chủ đầu tư, tổ chức cá nhân thi công công trình và đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực.


     * Mặt cắt dọc công trình (đối với công trình xây dựng cầu vượt sông, đường dây, đường ống vượt qua luồng trên không hoặc dưới đáy luồng), hoặc một mặt cắt ngang sông tại vị trí công trình có ảnh hưởng lớn nhất đến giao thông vận tải ĐTNĐ trong khu vực (đối với các công trình xây dựng kè, đập, nạo vét, thanh thải vật chướng ngại), hoặc các mặt cắt ngang đã được xác định trong quá trình lập dự án đầu tư (đối với các công trình nạo vét khai thác tài nguyên).


     * Sơ đồ bố trí báo hiệu đường thủy nội địa của công trình.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Quyết định số: 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Về quản lý đường thủy nội địa.

38. Thủ tục: Cho ý kiến đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: 


+ Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý giao thông và đầu tư (nằm trong Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long số 83 - Đường 30/4 - Phường 1 – TP. Vĩnh Long)


+ Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ


+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc chưa đạt thì có văn bản trả lời cho chủ đầu tư để được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp


Bước 2: 


+ Phòng Quản lý giao thông và đầu tư xem xét, đi thực tế hiện trường, đối chiếu các nội dung liên quan  đến các văn bản quy định của các cơ quan cấp trên về quản lý đường thuỷ nội địa, trình Sở Giao thông vận tải xem xét quyết định.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


 + Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bảng đề nghị của chủ đầu tư về chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ


- Chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền


- Thuyết minh dự án, thiết kế và bản vẽ


- Phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ  trong thời gian thi công và  kết thúc dự án, đưa dự án vào khai thác hiệu quả  


- Các văn bản liên quan


 + Số lượng hồ sơ: 01 bộ      


- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao thông vận tải


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảnh sát giao thông đường thuỷ - Công an tỉnh, Thanh tra Giao thông vận tải, UBND huyện, TP. Vĩnh Long

- Kết quả việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản góp ý kiến


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật giao thông đường thuỷ nội địa; Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ Trưởng Bộ GTVT về quản lý đường thuỷ nội địa; Quyết định số 2613/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND tỉnh Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thuỷ nội địa.
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